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LỜI MỞ ĐẦU

Việt Nam là quốc gia ven biển có bờ biển kéo dài khoảng 3260 km với hàng nghìn đảo lớn nhỏ. Biển Việt Nam có nguồn tài nguyên phong phú và đa dạng với trữ lượng, quy mô thuộc loại khá. Dọc theo chiều dài bờ biển có nhiều vũng, vịnh, cửa sông, bãi triều…, đây là cơ sở quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội (giao thông, nuôi trồng và đánh bắt thủy sản, khai thác khoáng sản, du lịch…). Dải ven biển nước ta là nơi tập trung dân cư trên 29 tỉnh ven biển, chiếm 42 % diện tích và 45 % dân số cả nước, trong  đó có khoảng 15 triệu người sống ở đới bờ và 16 vạn người ở trên các đảo. 
Mỗi vùng biển có những đặc trưng riêng biệt về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, tiềm năng khoáng sản đặc biệt là dầu khí, vật liệu xây dựng giàu có, tài nguyên sinh vật biển rất đa dạng tạo tiềm năng to lớn cho việc phát triển kinh tế biển, ngoài ra đây là khu vực có vai trò quan trọng đối với an ninh quốc phòng. Bên cạnh những điều kiện thuận lợi, vùng biển và đới ven biển Việt Nam cũng tiềm ẩn nhiều tai biến thiên nhiên như: xói lở, động đất, sóng thần, bão, biến động luồng lạch, nhiễm mặn...Các hoạt động nhân sinh như: đánh bắt hải sản, giao thông thủy, khai thác khoáng sản…thiếu quy hoạch đồng bộ gây ảnh hưởng xấu tới môi trường, ô nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên biển.

Các nhu cầu trong việc sử dụng tài nguyên và không gian vùng biển ven bờ phục vụ phát triển kinh tế xã hội không chỉ gây mâu thuẫn mà còn bị đe doạ và rất nhạy cảm với thiên tai. Các hoạt động kinh tế cũng làm gia tăng tính dễ bị tổn thương đối với sự sống và giá trị của vùng bởi thiên tai. Các giải pháp quản lý tổng hợp, sử dụng, bảo tổn, bảo vệ TN – MT biển Việt Nam theo hướng phát triển bền vững được đề xuất dựa trên cơ sở đánh giá mức độ tổn thương TN – MT vùng biển và đới ven biển Việt NamCác.
CHƯƠNG 1. MỤC TIÊU VÀ NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG, BẢO TỒN, BẢO
VỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG BIỂN VIỆT NAM THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
1.1. Mục tiêu

Mục tiêu của việc xây dựng các giải pháp quản lý tổng hợp, sử dụng, bảo tồn, bảo vệ TN – MT biển Việt Nam theo hướng PTBV trên cơ sở đánh gía MĐTT:

- Về kinh tế: góp phần phát triển các ngành kinh tế biển như khai thác khoáng sản; kinh tế hàng hải; nuôi trồng, khai thác, chế biến hải sản; du lịch; xây dựng các khu kinh tế tập trung, khu công nghiệp và khu chế xuất ven biển gắn với phát triển các đô thị ven biển;

- Về xã hội: góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập đời sống vật chất, tinh thần của cộng đồng dân cư ven biển, hạn chế và giải quyết tối đa các xung đột xã hội nảy sinh trong quá trình khai thác và sử dụng tài nguyên ven biển.
- Về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai: góp phần bảo tồn và khôi phục ĐDSH, ngăn chặn suy thoái môi trường, từng bước cải thiện môi trường nước và trầm tích; góp phần hạn chế tác hại của thiên tai và sự cố môi trường ven biển.

- Về sử dụng hợp lý tài nguyên - môi trường ven biển: đảm bảo tài nguyên ven biển được sử dụng khôn khéo, mức độ và quy mô khai thác tài nguyên và các hệ sinh thái nằm trong giới hạn chống chịu và tự phục hồi của chúng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu về tài  nguyên của thế hệ mai sau.

- Về quốc phòng an ninh: góp phần tăng cường củng cố quốc phòng an ninh trên cơ sở khai thác lợi thế về biển một cách bền vững và gắn kết phát triển kinh tế biển với đảm bảo an ninh quốc phòng.

Do đó, để sử dụng, bảo tồn, bảo vệ TN – MT biển Việt Nam theo hướng phát triển bền vững phải gắn liền với quản lý tổng hợp đới bờ, phải tính đến và giải quyết mọi xung đột môi trường giữa các ngành kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng.

1.2. Nguyên tắc

Sử dụng hợp lý TN - MT ven biển là sự khai thác, sử dụng các loại tài nguyên với khối lượng nhỏ hơn hoặc bằng lượng tài nguyên thiên nhiên khác hoặc nhân tạo có thể thay thế được (đối với tài nguyên không tái tạo được như các loại khoáng sản rắn, dầu mỏ, khí đốt…), hoặc trong giới hạn tự khôi phục được (đối với tài nguyên có thể tái tạo được như nước dưới đất…) hoặc duy trì được các chức năng, giá trị tự nhiên của tài nguyên (các HST rừng ngập mặn, rạn san hô…); không gây tác động xấu đến môi trường tài nguyên biển, không cường hóa hoặc làm xuất hiện thêm các tai biến. Do đó, các giải pháp đề xuất sẽ tuân thủ các nguyên tắc sau:

- Phát triển các vùng biển và ven biển trong một vùng rộng hơn hướng tới phát triển bền vững; Khai thác tài nguyên phục vụ phát triển phải bảo đảm đáp nhu cầu của thế hệ hiện tại và không gây trở ngại tới cuộc sống của các thế hệ tương lai;

- Phù hợp với Chương trình Nghị sự 21 của Việt Nam, chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai; chiến lược biển Việt Nam đến 2020; nguyên tắc phát triển bền vững đất ngập nước trong Nghị định 109/NĐ-CP ban hành ngày 23/9/2003 và các nguyên tắc sử dụng khôn khéo đất ngập nước theo Công ước Ramsar; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, mặt nước, phát triển rừng của cả nước và địa phương cũng như chiến lược quản lý hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; có tính đến xu hướng của toán cầu hóa, biến động toàn cầu và khu vực (về kinh tế - xã hội và môi trường); 

- Kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội (nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, hạn chế xung đột môi trường), bảo vệ môi trường, bảo tồn tự nhiên,  phòng tránh thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm an ninh quốc phòng; kết hợp việc bảo vệ các căn cứ quốc phòng an ninh với bảo vệ TN - MT ở các khu bảo tồn, bảo vệ các loài có nguy cơ tiệt chủng, nhiều loài đặc hữu bản địa quý hiếm, suy thoái nhanh...;

- Kết hợp hài hòa giữa yêu cầu phát triển của cả nước với yêu cầu phát triển của các vùng, các địa phương, các ngành, trong đó lợi ích tổng thể quốc gia phải được đặt lên hàng đầu, đồng thời có sự điều chỉnh linh hoạt phù hợp với lợi ích của vùng, địa phương và ngành; thể hiện tính liên thông, liên kết phát triển không gian kinh tế - xã hội trong từng ngành, trong từng vùng, khắc phục tình trạng cát cứ bởi địa giới hành chính;  

- Kết hợp nhiều lợi ích trong sử dụng tài nguyên có tính đến tiềm năng, giá trị hiện tại và tương lai, vừa đảm bảo yêu cầu lâu dài, vừa khai thác và sử dụng tiết kiệm, bền vững, có hiệu quả tài nguyên, đảm bảo duy trì các chức năng, giá trị của các hệ sinh thái;

- Phù hợp với tính đặc thù, tận dụng triệt để lợi thế và hạn chế tối đa sự bất lợi về điều kiện tự nhiên, kinh tế -xã hội, tài nguyên, đặc điểm môi trường và tai biến cũng như phạm vi, ranh giới của từng vùng biển và ven biển Việt Nam;

- Theo các cách tiếp cận phát triển bền vững, tiếp cận sinh thái, quản lý tổng hợp đới bờ và dựa trên căn cứ khoa học vững chắc, kiến thức bản địa và văn hóa; đảm bảo tính tổng hợp, liên ngành, dân chủ công khai, có sự kết hợp chặt chẽ giữa người xây dựng và  thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng TN - MT biển và ven biển, sự tham gia của các bên liên quan, đặc biệt là các sở ban ngành của các tỉnh, thành  phố ven biển và cộng đồng dân cư sống ở đó;

- Huy động tối đa sự tham gia của các bên liên quan (chính quyền, doanh nghiệp cộng đồng, các tổ chức chính trị - xã hội...) ven biển vào bảo vệ TN - MT, bảo tồn tự nhiên, phòng tránh thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; đảm bảo hài hoà lợi ích của các bên liên quan (để tránh xung đột môi trường); quy hoạch và kế hoạch sử dụng tài nguyên phải kèm theo việc xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn tự nhiên, phòng tránh thiên tai, đảm bảo an ninh quốc phòng; bảo đảm cho các bên liên quan, đặc biệt là cộng đồng có khả năng tiếp cận thông tin và nâng cao vai trò của mình trong quá trình ra quyết định về sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn tự nhiên, phòng tránh thiên tai.

- Việc sử dụng TN - MT biển và ven biển phải phù hợp với chức năng, giá trị; với sức chịu đựng và phục hồi của các hệ sinh thái; với tính dễ bị tổn thương của hệ thống TN - MT nhằm phát huy được thế mạnh và khắc phục được các hạn chế của từng khu vực. Trong đó, giá trị của TN - MT gồm giá trị sử dụng (giá trị sử dụng trực tiếp và giá trị sử dụng gián tiếp) và giá trị chưa sử dụng gồm giá trị tồn tại, giá trị lưu giữ, giá trị lựa chọn (Turner, 1994; Mai Trọng Nhuận và nnk, 2007).

1.3. Cơ sở pháp lý

Cơ sở xây dựng báo cáo:

- Các chiến lược, chính sách (trong đó có Nghị quyết 09 - NQ/TW ngày 9/2/2007 “Về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” của Ban chấp hành Trung ương khóa X); hệ thống pháp luật liên quan (Luật Thủy sản, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Khoáng sản,...); các nghị định, nghị quyết, các quyết định, quy định của Chính phủ cũng như của các bộ ban ngành liên quan ở trung ương và địa phương; các chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngành, địa phương,...

- Nghị định số 25/2009/NĐ-CP của thủ tướng chính phủ ra ngày 6 tháng 3 năm 2009 “Về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo”.

- Hiện trạng khai thác, sử dụng, quản lý TN - MT và các giải pháp sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai đã và đang áp dụng);

CHƯƠNG 2. CÁC GIẢI PHÁP SỬ DỤNG, BẢO TỒN, BẢO VỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG BIỂN VIỆT NAM THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRÊN CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ MĐTT

2.1. Định hướng sử dụng TN – MT biển Việt Nam theo hướng PTBV trên cơ sở đánh giá MĐTT

2.1.1. Đối với các vùng biển và ven biển Việt Nam

2.1.1.1. Vùng biển và ven biển Bắc Bộ

Định hướng sử dụng TN - MT vùng Bắc Bộ đến năm 2015, tầm nhìn 2020 được xây dựng trên các cơ sở và nguyên tắc áp dụng cho hệ thống vũng vịnh ven bờ Việt Nam (Mai Trọng Nhuận, 2009). Ngoài ra, định hướng này còn dựa vào kết quả phân tích điểm mạnh (lợi thế) và điểm yếu (hạn chế), kết quả đánh giá MĐTT, chức năng, giá trị của các HST (đặc biệt là các HST ĐNN, tài nguyên vị thế).

Định hướng sử dụng TN - MT vùng Bắc Bộ phù hợp với các nguyên tắc PTBV được thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa 5 nhóm hoạt động (tương ứng 5 lĩnh vực) sau đây: 

- Phát triển kinh tế đa ngành, tạo sinh kế phù hợp cho cộng đồng trên cơ sở khai thác, sử dụng các dạng TN - MTvà các nguồn lực khác;

- Phát triển xã hội (nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, xóa đói giảm nghèo, hạn chế xung đột môi trường,…);

- Bảo tồn, bảo vệ tài nguyên (đặc biệt là đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên, di sản văn hóa) và bảo vệ môi trường (hạn chế ÔNMT từ các hoạt động khai thác, sử dụng TN - MT);

- Phòng tránh thiên tai (vừa áp dụng các giải pháp công trình hạn chế hoặc ngăn chặn tai biến, vừa áp dụng các giải pháp công trình và phi công trình nâng cao năng lực của cộng đồng phòng tránh, giảm nhẹ tai biến…);

- Đảm bảo an ninh quốc phòng trên cơ sở tận dụng lợi thế về điều kiện tự nhiên (đặc biệt là địa hình, khí tượng, thủy văn, hải văn,…), khai thác hiệu quả tài nguyên (đặc biệt là tài nguyên vị thế của đới bờ cũng như từng hợp phần như các mũi nhô, các đảo tiền tiêu,… để bố trí các công trình phòng thủ, hậu cần, lập phương án tác chiến, cũng như các hoạt động kết hợp quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, bảo tồn và bảo vệ tài nguyên cũng như phòng tránh thiên tai).

Trong từng lĩnh vực cần lựa chọn thứ tự ưu tiên trên các cơ sở sau đây:

- Lợi thế so sánh, tính độc đáo về điều kiện tự nhiên, xã hội, chất lượng, số lượng, khả năng tái tạo, phục hồi sau khai thác, khả năng tạo ra các sản phẩm có nhu cầu cao, hiệu quả sử dụng cao của tài nguyên;

- Mức độ tổn thương của hệ thống TN - MT;

- Định hướng, chiến lược quy hoạch, kế hoạch của trung ương, địa phương về phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành, bảo tồn và bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai;

- Xu hướng của thế giới, khu vực về phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành, bảo tồn và bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai;

- Tác động đến tài nguyên môi trường, thiên tai của hoạt động nhân sinh.

Trên những nguyên tắc và quan điểm nêu trên, việc sử dụng TN - MT đới bờ phục vụ PTBV phải đáp ứng đồng thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; bảo tồn, bảo vệ tài nguyên; bảo vệ môi trường; phòng tránh thiên tai; đảm bảo an ninh quốc phòng.

a. Phát triển nông nghiệp

Ven biển Bắc Bộ là một trong những vùng có nền sản xuất nông nghiệp lâu đời trong toàn dải ven biển Việt Nam, đặc biệt là trồng cây lúa nước. Bên cạnh những điều kiện thuận lợi, hoạt động nông nghiệp không tránh khỏi những khó khăn:

- Điều kiện tự nhiên ven biển không thuận lợi cho trồng trọt, chăn nuôi và lâm nghiệp:
+ Đối với nghề trồng trọt: do ảnh hưởng của nước biển nên các vùng đất ven biển thường là đất cát hoặc pha cát, bị nhiễm mặn, nhất là khi bị tác động mạnh của nước biển xâm nhập vào những thời gian có bão. Nguồn nước ngọt cho thủy lợi ở các vùng này cũng rất khó khăn. Vì vậy, nghề trồng trọt ven biển thường khó phát triển, năng suất thấp và hay gặp phải rủi ro về bão lũ và nước biển tràn làm hỏng đất canh tác. Những loài cây không chịu được mặn hoặc bão táp không thể phát triển tốt ở các vùng này. 

 + Đối với nghề chăn nuôi: do trồng trọt khó phát triển, đặc biệt là các loại cây lương thực, nên ngành chăn nuôi với những loài vật sử dụng các nguồn thức ăn tinh bột sẽ không đủ để phát triển. Các loài vật tiêu thụ chủ yếu thức ăn thô, lá cây, cỏ dại…có thể phát triển được ở những vùng này, nhưng cũng không thể thành quy mô lớn. 
- Hoạt động lâm nghiệp biển, ven biển cũng quan trọng, nhưng với vai trò bảo vệ môi trường sinh thái biển, ven biển, chống bão, gió và chắn cát bay hơn vai trò kinh tế, kinh doanh.
Trong thời gian gần đây, cùng với sự phát triển của các ngành công nghiệp, du lịch, một bộ phận đất nông nghiệp bị thu hồi hoặc có nguy cơ ô nhiễm bởi chất thải từ các KCN đã dẫn đến những hậu quả kinh tế - xã hội lâu dài khó lường trước được. Bởi vậy, cần thiết phải có những giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm đảm bảo phát triển nông nghiệp bền vững, cụ thể như sau:

- Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại; giảm tỷ trọng trồng trọt, tăng tỷ trọng chăn nuôi, phát triển nghề rừng, nghề biển…; sử dụng hợp lý nguồn nước; áp dụng hệ thống sản xuất kết hợp giữa nông, lâm và ngư nghiệp phù hợp với điều kiện sinh thái từng vùng nhằm bảo vệ tài nguyên đất, nước và khí hậu.

- Nâng cao nhận thức cho toàn dân, nhất là các chủ thể sản xuất kinh doanh nông nghiệp, về chủ trương phát triển nền nông nghiệp mạnh, bền vững. Đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục cùng với việc cung cấp các thông tin cập nhật nhu cầu của thị trường về mặt hàng nông sản, cả về số lượng, chất lượng và chủng loại, mẫu mã… nhằm tạo bước chuyển tiếp theo trong tư duy, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững về kinh tế, xã hội và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường.

- Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng: đường giao thông, công trình thủy lợi, mạng lưới điện, nhà xưởng để lưu kho, bảo quản, chế biến…

- Đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học – công nghệ vào sản xuất, nuôi trồng và giữ gìn các nguồn gen quý hiếm. Gắn liền với phát triển phân bón hữu cơ phải sản xuất phân bón sinh học, phân bón phân giải chậm phục vụ phát triển nền nông nghiệp sinh thái.

- Thực hiện tốt chính sách đất đai, chính sách tài chính – tín dụng, chính sách thuế, chính sách lao động - việc làm và di dân, chính sách phát triển thị trường tiêu thụ hàng nông sản.
Phát triển nông nghiệp theo hướng phát triển hàng hóa quy mô lớn, chất lượng và hiệu quả trên cơ sở phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới, nông nghiệp sinh thái và nông nghiệp công nghệ cao. Đầu tư phát triển nông nghiệp theo chiều sâu, hình thành các vùng sản xuất thâm canh cao gắn với chế biến, tạo bước chuyển dịch có hiệu quả trong cơ cấu nông nghiệp:

- Về trồng trọt: phát triển ổn định sản xuất, lương thực và thực phẩm. Tiếp tục thực hiện chuyển dịch cơ cấu mùa vụ hợp lý để chủ động gieo cấy vụ mùa. Tăng cường áp dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật, nhất là công nghệ giống, công nghệ sinh học và kỹ thuật canh tác hiện đại nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản xuất, đồng thời sử dụng có hiệu quả quỹ đất nông nghiệp đang ngày bị hạn hẹp. Đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống thủy lợi, đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, tăng năng suất ở các khu vực trọng điểm. Hình thành các vùng lúa chất lượng cao ở các khu vực thuận lợi như: Yên Hưng, Đông Triều (Quảng Ninh), Vĩnh Bảo, Thủy Nguyên (Hải Phòng)…để phát triển xuất khẩu. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của từng khu vực. Phát triển trồng các cây công nghiệp, cây ăn quả…Giảm diện tích trồng lúa ở các vùng năng suất thấp, các vùng bị nhiễm mặn sang trồng cây công nghiệp và NTTS để nâng cao hiệp quả sử dụng đất. Phát triển mạnh sản xuất cây thực phẩm, rau xanh để phục vụ cho các khu đô thị, KCN, khu du lịch trong địa bàn. Mở rộng diện tích trồng hoa và cây cảnh, trồng các loại hoa có giá trị cao phục vụ trong nước và xuất khẩu.
- Về chăn nuôi: phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa tạo khối lượng thực phẩm lớn, ổn định cung cấp cho các khu đô thị, KCN, khu du lịch và chế biến xuất khẩu.
b. Phát triển thủy sản

Phát triển nuôi công nghiệp ở những khu vực có điều kiện thuận lợi, đồng thời phát huy nghề cá nước ngọt, nước lợ truyền thống, đảm bảo thực hiện nghiêm ngặt tiêu chuẩn, tạo sản lượng hàng hóa lớn phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ trong nước.

 Tập trung ưu tiên phát triển nhanh và mạnh vào những đối tượng nuôi chính của vùng là cá rô phi, tôm sú nội đồng, cá nước lợ, nhuyễn thể, tôm biển, rong biển, cua biển, tu hài (Cát Bà, Quảng Ninh), bào ngư (Bạch Long Vĩ), cá Giò, cá mú (Hải Phòng)…Xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh. Hình thành hệ thống kênh phân phối sản phẩm thủy sản trong và ngoài nước

Phát triển nuôi biển ở vùng biển đảo Cát Bà và Bạch Long Vĩ, nhuyễn thể hai mảnh vỏ ở ven biển của các tỉnh. Đầu tư để củng cố, duy trì và phát triển vùng chuyên canh trồng rau câu và phát triển nghề nuôi thủy sinh vật cảnh, đặc biệt là cá cảnh biển gắn với du lịch và xuất khẩu. 

 Áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, công nghệ cao vào sản xuất giống, tạo giống sạch bệnh, tiến tới chủ động về giống. Hiện đại hóa công tác quản lý nghề cá trên biển.

Phát triển nhanh và mạnh mô hình nuôi theo hợp tác xã và theo quy mô trang trại, kết hợp mô hình nuôi theo hộ gia đình, tổ hợp tác. Tổ chức tốt các mô hình nuôi biển phù hợp, như: mô hình quân dân kết hợp nuôi biển ven các đảo Bạch Long Vĩ và Cô Tô; mô hình đầu tư tư nhân, mô hình liên doanh liên kết giữa các thành phần kinh tế.

Chuyển dịch mạnh hoạt động khai thác gần bờ ra xa bờ. Tổ chức lại sản xuất khai thác hải sản trên biển trên cơ sở cơ cấu lại đội tàu khai thác, nghề khai thác (giảm nghề lưới kéo, tăng nghề vây, rê, câu khơi…). Đào tạo nghề cho ngư dân, thuyền trưởng, máy trưởng đủ năng lực hoạt động dài ngày trên biển. Ngư trường khai thác chính ở Bạch Long Vĩ và di chuyển ra vùng biển nam Vịnh Bắc Bộ và giữa Biển Đông, gắn hoạt động khai thác hải sản với bảo vệ môi trường và bảo đảm an ninh quốc phòng vùng biển. 

Đầu tư nâng cấp hệ thống nhà máy chế biến thủy sản, các cơ sở công nghiệp cơ khí đóng, sửa tàu cá, các cơ sở hạ tầng hậu cần dịch vụ, hình thành Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá đồng bộ ven biển tại Hải Phòng - Cát Bà - Bạch Long Vĩ phục vụ cho hoạt động thủy sản cho cả miền Bắc. Bảo tồn và phát triển thương hiệu nước mắm Cát Hải và xây dựng các làng nghề, làng cá ven biển văn minh, giữ gìn bản sắc nghề cá nước ta.

Ngoài ra, phải tập trung khai thác hệ thống bãi triều cửa sông ven biển, vùng biển dưới 6m khi triều kiệt, kể cả vùng mặt nước ven các đảo để phát triển NTTS theo hướng: 

- Chuyển đổi một số diện tích NTTS kém hiệu quả hoặc bỏ hoang sang mô hình nuôi sinh thái, tập trung vào các khu vực RNM bị chặt phá và suy thoái (xã Đồng Rui, Hải Lạng, Tiên Lãng,… huyện Tiên Yên, Quảng Ninh);

- Hình thành các khu nuôi cá biển quy mô công nghiệp tập trung (nuôi kiểu Na Uy) ở khu vực lạch Mê Cá, lạch giữa các đảo Cống Đông, Vạn Duội, Vạn Cảnh (vịnh Hạ Long), vùng ven đảo Cát Bà, Cát Hải, Bạch Long Vĩ, nhằm giảm thiểu tác động tới môi trường xung quanh.

- Chú trọng hình thành và phát triển các vùng nuôi nước mặn, lợ tập trung ở vùng nước cửa sông thuộc xã Thụy Trường, Thái Đô - Thái Thượng (Thái Thụy, Thái Bình), Cồn Ngạn (Giao Thủy, Nam Định), đông Nam Điền (Nghĩa Hưng, Nam Định), Đồ Sơn, Tiên Lãng; các vùng nuôi nhuyễn thể tập trung tại khu vực bãi triều phía trong Cồn Thủ, xã Nam Thịnh (Tiền Hải, Thái Bình), Cồn Trời (Nghĩa Hưng, Nam Định), Cồn Ngạn (Giao Thủy, Nam Định), bãi triều Kim Sơn (Ninh Bình);

- Khai thác có kiểm soát nguồn lợi hải sản nhằm đảm bảo phục hồi nguồn lợi, không phá hủy môi trường sinh thái ở các bãi triều ven biển Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình; hình thành các trung tâm hậu cần dịch vụ nghề cá ven biển (Thái Bình, Nam Định).

- Đẩy mạnh việc đưa vùng mặt nước ở cửa sông ven biển vào phát triển NTTS nước lợ theo phương pháp tiến bộ hiệu quả và bền vững môi trường ở các xã Quảng Trung, Quảng Thái (huyện Quảng Xương), xã Đa Lộc (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa); Quỳnh Lưu, Hưng Hòa - Vinh (Nghệ An), Kỳ Hà (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Khai thác bãi triều ở cửa Lạch Trường (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) vào việc nuôi nhuyễn thể hai mảnh vỏ;

- Hạn chế việc mở rộng diện tích nuôi tôm trên cát ở các xã Tân Dân (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa), xã Quỳnh Lập (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), xã Xuân Yên (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Đầu tư nuôi tại các bãi triều các loài có giá trị kinh tế cao như ngao, hải sâm, sá sùng, sò huyết, ngán, tu hài... Khoanh vùng và lập kế hoạch khai thác cụ thể nguồn lợi tự nhiên.

c. Phát triển du lịch

Tập trung khai thác thế mạnh về các nguồn tài nguyên biển như: bãi cát, RNM, san hô... ven biển, đảo và vũng vịnh để phát triển du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, thể thao, tham quan… Đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng (hệ thống điện, nước, đường xá, thu gom và xử lý chất thải…) và dịch vụ du lịch để phát triển các bãi tắm ở đảo Minh Châu, Quan Lạn, Ngọc Vừng, Cái Chiên, Vĩnh Thực… thành khu du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp. Xây dựng các tuyến du lịch sinh thái RNM (Đồng Rui) và các đảo ven bờ.

Ở khu vực cửa sông Hồng, do đặc trưng của vùng biển cửa sông châu thổ (nước đục, bồi tụ) nên không đầu tư mở rộng các bãi biển hiện có (Thịnh Long, Quất Lâm, Đồng Châu); tập trung mở rộng và xây dựng các tuyến du lịch sinh thái tại một số khu bảo tồn ĐNNVB như: xem chim tại vườn quốc gia Xuân Thủy, khu bảo tồn thiên nhiên Tiền Hải; tham quan các làng chài ven biển, các mô hình NTTS sinh thái, nuôi ong lấy mật... tại các vùng ven biển Thái Bình, Nam Định.

Nâng cấp cơ sở hạ tầng, tăng cường các biện pháp BVMT biển và ven biển tại các khu du lịch trọng điểm của Bắc Trung Bộ là Sầm Sơn (Thanh Hóa), Cửa Lò (Nghệ An), Thiên Cầm (Hà Tĩnh).

d. Phát triển giao thông vận tải biển

Phát huy lợi thế của vùng có nhiều cửa sông, vũng vịnh, thuận lợi cho xây dựng và phát triển các cảng biển nên tập trung nâng cấp và mở rộng các cảng biển hiện có trong vùng như Cái Lân, Cửa Ông (Cẩm Phả), Hòn Nét, Con Ong (vịnh Bái Tử Long), Vạn Gia (Móng Cái), Mũi Chùa (Tiên Yên), cảng xăng dầu B12; cảng Hải Phòng, Vật Xá, Đoạn Cách, Cửa Cấm, cảng công ty Container phía bắc, cảng Thượng Lý, các cảng gas và xăng dầu liên doanh (Đại Hải, Total, Petex, Thăng Long), cảng liên doanh Caltex Việt Nam, cảng Bạch Đằng, cảng xi măng (Chinfon và Hải Phòng), cảng liên doanh Transvina, Hải đoàn 128, cảng KCN Đông Hải, cảng Lệ Môn, Nghi Sơn (Thanh Hóa), Cửa Lò, Bến Thủy, cảng dầu Nghi Sơn; nghiên cứu, đầu tư xây dựng các cảng tổng hợp tại khu đầm Nhà Mạc, cảng trên sông Bạch Đằng và cảng trên sông Chanh (Hải Phòng), các cảng phục vụ phát triển du lịch ở Hòn Miều, Cái Chiên, Quan Lạn, Ngọc Vừng, Cô Tô. Yêu cầu lồng ghép các kết quả nghiên cứu các quá trình biến động luồng lạch sông - biển, các công tác đánh giá tác động môi trường trước và sau mỗi dự án đầu tư mở rộng, xây mới hệ thống cảng.

Vùng ven biển đồng bằng sông Hồng là châu thổ bồi tụ không nên quy hoạch phát triển cảng biển lớn. Đối với các cảng hiện có như Hải Thịnh, Diêm Điền cần tập trung đầu tư nạo vét luồng lạch và nâng cấp cầu tàu, bến bãi đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong vùng.

e. Phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp và đô thị ven biển

Sử dụng và phân bổ hợp lý quỹ đất ven biển cho phát triển các KCN Ninh Dương, Hải Yên (Móng Cái), Tiên Yên (huyện Tiên Yên), Cái Lân, Việt Hưng (TP. Hạ Long) và Đông Mai (huyện Yên Hưng), KCN Đình Vũ (Hải Phòng); KKT Vân Đồn (217.133 ha) và mở mới KKT Hải Hà. Yêu cầu quản lý chặt chẽ công tác đánh giá tác động môi trường trước và sau xây dựng nhằm bảo vệ và giảm thiểu tác động đến môi trường biển và ven biển;

Hạn chế lấn biển để xây dựng các khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh, Vựng Đâng, Cái Dăm, Hùng Thắng, Cọc 3, Cọc 5, Cọc 8. Xây dựng dải hành lang đô thị ven biển gắn với một số khu, cụm công nghiệp tập trung như khu đô thị mới ven biển: Cát Bi, bắc Sông Cấm (huyện An Hải, Hải Phòng).

Hạn chế xây dựng mới các KCN ven biển Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình tránh những tác động xấu đến NTTS và nông nghiệp của vùng

Quản lý tốt và khai thác có hiệu quả đi kèm với các giải pháp bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai các KCN và KKT Nghi Sơn (Thanh Hóa), Cửa Lò, Nam Cấm (Nghệ An), Vũng Áng (Hà Tĩnh).
f. Khai thác khoáng sản

Phát triển công nghiệp khai khoáng theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ khai thác hiện đại, chế biến tinh để nâng cao hệ số thu hồi khoáng sản và hiệu quả sử dụng tổng hợp khoáng sản. Khai thác than ở Quảng Ninh theo hướng phát triển bền vững về môi trường, tăng sản lượng đi đôi với hiệu quả đầu tư và an ninh năng lượng lâu dài của quốc gia. Tập trung khai thác ở vùng mỏ Cẩm Phả, Hồng Gai và Uông Bí, sản lượng 30- 35 triệu tấn/năm. Duy trì khai thác nguồn đá vôi trữ lượng lớn nhưng cần hạn chế việc phát triển thêm các nhà máy xi măng (đặc biệt là lò đứng) và nghiên cứu các tác động về môi trường và các di tích văn hoá khi khai thác. Riêng đối với vấn đề khai thác bể than nâu của vùng, cần nghiên cứu thật kỹ lưỡng về các giải pháp công nghệ, về mối quan hệ giữa các hoạt động kinh tế - xã hội - môi trường với việc khai thác.
2.1.1.2. Vùng biển và ven biển Trung Bộ

a. Phát triển thủy sản

Đẩy mạnh việc đưa vùng mặt nước ở cửa sông ven biển, ven đảo, vũng, vịnh vùng Trung Bộ vào phát triển NTTS nước lợ, mặn theo phương pháp tiến bộ hiệu quả và bền vững môi trường để hình thành các vùng nuôi tập trung quy mô công nghiệp ở các xã Bắc Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình); ven phá Tam Giang (thị trấn Sịa, Quảng Công, huyện Quảng Điền), Mũi Hàu (xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế), ven vịnh Đà Nẵng, bán đảo Sơn Trà (TP. Đà Nẵng), đầm Cù Mông, vịnh Xuân Đài, Hòn Yến, Hòn Chùa, Lao, Mái Nhà, Vũng Rô, Hòn Nưa (Phú Yên), vịnh Cam Ranh, phía đông vịnh Văn Phong (Khánh Hòa), đầm Nước Mặn, đầm An Khê, Phổ Khánh (Đức Phổ), Cửa Lở (Mộ Đức), Tịnh Khê, Tịnh Kỳ, Tịnh Hòa (Sơn Tĩnh), Phù Mỹ (Bình Định). Khai thác bãi triều ở cửa vào việc nuôi nhuyễn thể hai mảnh vỏ.

Tránh tập trung khai thác quá mức ở phá Tam Giang - Cầu Hai. Xây dựng kế hoạch khai thác hợp lý, bền vững để phục hồi và duy trì nguồn lợi sinh vật.
Đối với việc khai thác hải sản, hướng ưu tiên là đầu tư tập trung khai thác vùng biển khơi, vừa phát triển kinh tế biển, vừa tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh trên vùng biển miền Trung, trong đó chú trọng mở rộng năng lực đánh bắt cá xa bờ tại các địa phương có truyền thống: Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận…Việc hình thành và phát triển đội tàu biển là hình thành đường cao tốc trên biển, góp phần giao thương trên biển, giữa ven biển và các đảo và vùng miền Trung với thế giới.

Để góp phần đưa nước ta trở thành một nước mạnh về biển và kinh tế biển, trong một vài thập kỷ tới, miền Trung cần khai thác tối đa các lợi thế đặc biệt về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của biển, bờ biển, tận dụng mọi tiềm năng sẵn có và khả năng hợp tác quốc tế để phát triển mạnh ngành vận tải biển, coi đây là một hướng mũi nhọn trong chiến lược phát triển kinh tế biển của nước ta.

Đến năm 2020, ngành vận tải biển quốc gia phải được đầu tư phát triển nhanh và toàn diện về hệ thống cảng biển, đội tàu, công nghiệp đóng mới và sửa chữa tàu biển, dịch vụ cảng và dịch vụ hàng hải theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Huy động với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế trong nước và mở rộng hợp tác với nước ngoài, tạo tiền đề để tiến nhanh ra đại dương. Bên cạnh đó, cần hỗ trợ và thúc đẩy các ngành, nhất là ngoại thương phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá quy mô lớn, hướng về xuất khẩu, đồng thời đón trước và bắt kịp những cơ hội phát triển mới của đất nước trong xu thế chung của khu vực và thế giới. Xây dựng hệ thống cảng biển hiện đại mà nòng cốt là cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế.

Hiện đại hóa ngành vận tải biển, tiến tới đảm bảo phần lớn nhu cầu vận tải đường biển về hàng hóa, hành khách trong nước và của miền Trung trên cơ sở hợp tác với nhiều nước để hình thành đội tàu vận tải mạnh và phát triển đồng bộ các dịch vụ hàng hải. 

Thay thế dần các tàu đã quá cũ và hỏng, nâng cao uy tín với khách hàng. Đầu tư và vay vốn mua thêm các tàu mới có trang thiết bị hiện đại, phù hợp với yêu cầu của thị trường thuê tàu khu vực và thế giới, đặc biệt chú trọng phát triển đội tàu chở dầu và chở container chuyên dụng. 

Đối với đội tàu ven biển chủ yếu các loại tàu trọng tải từ 1000-5.000 DWT để vận chuyển hàng bao kiện như lương thực, xi măng và hàng bách hoá container. Đầu tư một số tàu trọng tải 10.000 DWT để vận chuyển hàng rời, chủ yếu là than đá, apatit.

Đối với đội tàu viễn dương dùng các tàu thông dụng trọng tải 10.000-  30.000 DWT để vận chuyển các tuyến biển gần trong khu vực Đông Nam Á, Đông Bắc á và tàu trên 30.000 DWT để vận chuyển cho các tuyến biển xa. Vay vốn mua một số tàu chở hàng rời trọng tải cỡ 3 - 5 vạn DWT.

Phát triển nhanh đội tàu chở container. Đầu tư mua (hoặc thuê định hạn) mỗi năm 2 tàu chở dầu trọng tải 5 - 6 vạn DWT, đưa tổng số tàu dầu năm 2010 lên 24 - 25 chiếc với tổng dung lượng 1, 35 triệu DWT, đảm bảo vận chuyển 50% khối lượng dầu xuất khẩu của ta.

Tăng cường hơn nữa hợp tác quốc tế về đào tạo và huấn luyện thuyền viên, đặc biệt chú trọng hợp tác, liên doanh với các đối tác nước ngoài có tiềm lực mạnh về tài chính và thị trường, nhằm nâng cao chất lượng của dịch vụ vận tải biển theo các tiêu chuẩn quốc tế.  

Đồng thời với phát triển đánh bắt, phải xây dựng dịch vụ hậu cần và trung tâm nghề cá phục vụ đánh bắt xa bờ và kết hợp với bảo vệ an ninh trên biển tại các địa điểm Thuận Phước, Thọ Quang - Nại Hiên Đông (Đà Nẵng); Cửa Đại, An Hòa (Quảng Nam), Sa Kỳ, Lý Sơn (Quảng Ngãi), Tam Quang, Đề Gi, Quy Nhơn (Bình Định), Tiên Châu (Phú Yên), Ninh Chữ (Ninh Thuận), Phan Thiết, Phú Quý (Bình Thuận), Nha Trang (Khánh Hòa).
b. Phát triển du lịch

Chú trọng đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng, dịch vụ phục vụ du lịch, tăng cường các biện pháp BVMT biển và ven biển tại các khu du lịch trọng điểm: bãi tắm Đá Nhảy, Đồng Hới (Quảng Bình), Thuận An (Thừa Thiên Huế), Cảnh Dương, Lăng Cô (Thừa Thiên Huế), bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), bán đảo Phượng Hoàng (Quy Nhơn), Ngũ Hành Sơn, Non Nước (Đà Nẵng), vịnh Cam Ranh (Khánh Hoà), đảo Cù Lao Chàm (Quảng Nam), Vũng Rô (Phú Yên), bãi biển Đại Lãnh, Văn Phong, Dốc Lết, Bãi Tiêu, Đồng Đế, Hòn Trũ, vịnh Văn Phong, vịnh Nha Trang (Khánh Hòa).
Khai thác các lợi thế về tài nguyên du lịch biển, đảo để phát triển các khu nghỉ dưỡng, tắm biển, thể thao, hình thành 3 trung tâm du lịch là: thành phố Đà Nẵng và vùng phụ cận, Quy Nhơn và vùng phụ cận, thành phố Nha Trang và vùng Văn Phong.
Các tỉnh miền trung cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái biển, đảo kết hợp với nghỉ dưỡng trên thế mạnh tiềm năng đa dạng sinh học, các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử quốc gia, di sản thế giới, gắn với “Con đường di sản miền Trung” đầy hấp dẫn.
c. Khai thác khoáng sản

Công nghiệp khai khoáng cần được chú trọng phát triển, khai thác tài nguyên để làm nguyên nhiên liệu cho các ngành công nghiệp khác phát triển và để phục vụ xuất khẩu. Ngành công nghiệp khai thác là ngành quan trọng của vùng, góp phần tăng trưởng kinh tế, giải quyết được nhiều việc làm, tạo ổn định chính trị xã hội.

Xây dựng kế hoạch khai thác cụ thể, kết hợp triển khai các biện pháp BVMT trong quá trình khai thác các mỏ sa khoáng titan quy mô công nghiệp đã được thăm dò, đánh giá như: Vĩnh Thái (Vĩnh Linh, Quảng Trị); Trung Giang (Gio Linh, Quảng Trị), Quảng Ngạn (Quảng Điền, Thừa Thiên Huế), Vinh Mỹ, Lộc Tiến (Kế Sung, Thừa Thiên Huế).
Đẩy mạnh khai thác titan với các quặng ilmenit, zircon và rutil trong các vùng mỏ ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Khánh Hòa và Bình Thuận gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Để đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu quặng titan, các doanh nghiệp hiện có cần tổ chức sản xuất tốt, khai thác hết năng lực thiết bị, đồng thời tổ chức khai thác tận thu, tiết kiệm tài nguyên, tăng tuổi thọ của mỏ, đảm bảo môi sinh, môi trường nơi khai thác. Ở Bình Định có 2 doanh nghiệp với năng lực sản xuất hàng năm là 55 nghìn tấn và ở Quảng Trị là 4 nghìn tấn/năm. Sau 10 năm ở Quảng Trị sẽ khai thác hết tài nguyên, ở Bình Định khoảng 15 năm. Chính vì thế nên đầu tư thêm ở 2 vùng này. Trữ lượng quặng ở Khánh Hoà là nhỏ, chỉ nên đầu tư khai thác công nghiệp quy mô nhỏ. Tiến hành khai thác quy mô công nghiệp đối với vùng sa khoáng ven biển có qui mô trữ lượng lớn.

Đẩy mạnh công tác thăm dò, đánh giá và ứng dụng công nghệ khai thác hiện đại, gắn khai thác với BVMT sinh thái, hạn chế gây ô nhiễm môi trường, hủy hoại cảnh quan thiên nhiên đối với các mỏ titan có trữ lượng lớn: An Mỹ, An Hòa, Phú Thường, Từ Nham, Phú Dương, Xương Lý, Hưng Lương, Trung Lương, Vũng Mú, nam đầm Cù Mông, Vĩnh Hòa, Long Thủy, Tuy Hòa, Đề Gi, Đầm Môn (Bình Định - Phú Yên).

d. Phát triển giao thông vận tải biển

Hệ thống cảng biển và kết cấu hạ tầng miền Trung tuy không trực tiếp tạo sự tăng trưởng GDP cao và tích luỹ lớn nhưng được xác định là "ngành cơ bản" quan trọng hàng đầu, có vai trò quyết định trong việc liên kết và thúc đẩy kinh tế, xã hội không chỉ của vùng biển và ven biển mà còn của các vùng khác trong cả nước phát triển nhanh theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá và mở cửa mạnh ra ngoài nước.

Có thể nói, cảng biển vừa là cửa ngõ giao lưu giữa các vùng của đất nước, là cửa mở lớn với thế giới, vừa là nhân tố cơ bản để gắn kết các ngành kinh tế biển. Sự hình thành và phát triển các cảng biển gắn với mạng lưới giao thông đường bộ, đường sắt ven biển là cơ sở và tiền đề quan trọng hàng đầu để hình thành và phát triển đô thị, các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất và các trung tâm du lịch - dịch vụ ven biển. Mặt khác, phát biển cảng biển còn tạo động lực mạnh mẽ để thúc đẩy và lôi kéo hàng loạt các ngành kinh tế khác như: vận tải biển, công nghiệp đóng tàu, dịch vụ hàng hải, công nghiệp chế xuất và dịch vụ xuất nhập khẩu và cung ứng tàu biển... Trong tương lai, hệ thống các cảng này phục vụ phát triển kinh tế không chỉ ở khu vực miền Trung mà còn cho cả một vùng kinh tế rộng lớn bao gồm ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây.

Để phát triển kinh tế biển, trước hết phải xây dựng được hệ thống cảng biển. Đối với vùng miền Trung thì trước tiên là đầu tư phát triển cảng trung chuyển quốc tế đáp ứng nhu cầu trung chuyển cho cả khu vực Đông Nam Á, cho các khu vực của Lào, đông bắc Thái Lan và một số cảng nước sâu phục vụ phát triển KT-XH của vùng.

Đến năm 2008, trên vùng Miền Trung có 41 cảng biển với tổng chiều dài cầu cảng khoảng 5.000 mét, tổng diện tích 350 ha, tổng công suất khoảng 15 triệu tấn/năm. Trong đó, vùng Bắc Trung bộ (từ Thanh Hoá đến Quảng Trị) có 14 cảng; vùng KTTĐ Miền Trung (từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định) có 15 cảng; vùng Cực Nam Trung bộ (từ Phú Yên đến Bình Thuận) có 12 cảng. Một số cảng đã có đầu tư thiết bị xếp dỡ hiện đại, nhưng nói chung các thiết bị xếp dỡ tại các cảng biển chưa phát triển kịp theo nhu cầu vận tải hiện nay. Luồng sông cho phép tàu 3.000 - 30.000 DWT ra vào. Các cảng miền Trung chiếm 13% tổng công suất hàng hóa của cả nước và mới phát huy được khoảng 50-60% công suất, chủ yếu là do thiếu hàng, không có hậu phương cảng. Đã bước đầu triển khai các công việc thiết lập một số cảng nước sâu ở trong vùng.  
Trong thời gian tới cần củng cố, nâng cấp và mở rộng hệ thống cảng biển hiện có nhằm hiện đại hóa hệ thống cảng biển Trung Bộ, gồm cảng sông Gianh, phân cảng Nhật Lệ, cảng xăng dầu sông Gianh (Quảng Bình), cảng Cửa Việt (Quảng Trị), Thuận An, cảng xăng dầu Thuận An, cảng Chân Mây (Thừa Thiên Huế), cụm cảng Đà Nẵng (bao gồm cảng Tiên Sa và Sông Hàn), cảng Dung Quất, cảng Cam Ranh. Nghiên cứu xây dựng mới cảng Liên Chiểu, cảng trung chuyển quốc tế tại Đầm Môn (Hòn Gốm), khu cảng chuyên dùng và chuyển dầu (Hòn Mỹ Giang, Hòn Lớn) và cảng tổng hợp và du lịch (Hòn Khói, Dốc Lết - Khánh Hòa).
Nâng cấp xây dựng các cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu thuyền theo hướng công nghiệp hóa, từng bước hình thành tập đoàn đóng và sửa chữa tàu hiện đại ở miền Trung để đủ sức cạnh tranh thị phần vận tải biển trong khu vực.
Phân luồng hợp lý cảng sông Gianh để tránh tác động đến HST cỏ biển phân bố ở phía ngoài cảng đặc biệt là khu vực cảng Tiên Sa và đảo Sơn Chà; thúc đẩy việc thực thi hiệu quả dự án xây dựng cảng Hòn La phục vụ cho việc thành lập khu kinh tế Hòn La sắp tới.
e. Phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp và đô thị ven biển

Đẩy nhanh tốc độ đầu tư xây dựng các Khu kinh tế trở thành những hạt nhân, trung tâm phát triển của vùng. Trước hết tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng cả trong và ngoài các Khu kinh tế đồng bộ và hiện đại theo chuẩn quốc tế. Hoàn chỉnh cơ chế, chính sách, nhất là các thủ tục hành chính và cơ chế quản lý các khu kinh tế để các khu này thực sự là nơi có môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước. Xúc tiến đầu tư và mở rộng hợp tác quốc tế để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các KKT:
- KKT Chân Mây – Lăng Cô , tiến hành xây dựng các trục giao thông liên vùng và nội vùng, các khu chức năng để khai thác tốt hơn cảng Chân Mây, các khu phi thuế quan, khu du lịch, khu công nghiệp. Phát huy thế mạnh về tiềm năng du lịch tự nhiên cùng tài nguyên du lịch nhân văn (các di tích lịch sử, văn hóa), đẩy mạnh phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng của Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Đẩy nhanh tốc độ thu hút và phát triển các Khu công nghiệp tập trung.
-  KKT mở Chu Lai,  tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển. Áp dụng các mô hình, động lực mới cho phát triển kinh tế, khắc phục những vướng mắc trong chính sách và cơ chế quản lý kinh tế hiện hành. Tiếp tục xúc tiến và kêu gọi đầu tư để lấp đầy các Khu công nghiệp và các khu chức năng khác như khu phi thuế quan, khu du lịch, khu đô thị…. Gắn phát triển KKT mở Chu Lai với KKT Dung Quất
-  KKT Dung Quất, tập trung đẩy mạnh việc đầu tư phát triển KKT Dung Quất theo hướng phát triển tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, trọng tâm là phát triển công nghiệp lọc dầu, hoá dầu, hoá chất; các ngành công nghiệp nặng có quy mô lớn và các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, chế biến và xuất khẩu; phát triển các dịch vụ tài chính - ngân hàng - viễn thông gắn với việc phát triển và khai thác có hiệu quả cảng biển nước sâu Dung Quất, sân bay quốc tế Chu Lai và đô thị dịch vụ Vạn Tường, đô thị Dốc Sỏi.  Triển khai đầu tư một số nhà máy công nghiệp nặng có quy mô lớn gắn với cảng biển nước sâu Dung Quất. Từng bước đầu tư và khai thác có hiệu quả khu đô thị Vạn Tường và đô thị Dốc Sỏi.
-  KKT Nhơn Hội, đẩy mạnh phát triển các khu chức năng như Khu phi thuế quan, Khu công nghiệp, kinh tế cảng biển, thương mại dịch vụ, du lịch, khu đô thị mới để xây dựng KKT này là khu vực phát triển mới của thành phố Quy Nhơn với cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội hiện đại, đồng bộ, môi trường trong sạch gắn với thiên nhiên; trở thành khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực.
2.1.1.3. Vùng biển và ven biển Nam Bộ

a. Thủy sản

Đẩy mạnh việc nuôi trồng, ươm giống và khai thác, chế biến thuỷ sản. Phát huy tiềm năng về thuỷ sản trên cả 3 vùng sinh thái nước mặn, nước lợ và nước ngọt. Khuyến khích khai thác tiềm năng về biển khơi, đánh bắt thuỷ sản xa bờ. Tranh thủ sự giúp đỡ về vốn, kỹ thuật, đầu tư đổi mới công nghệ để tăng sản phẩm xuất khẩu.

Đánh bắt thủy hải sản

Ngoài những định hướng chung cho vùng biển Nam Bộ, cần mở rộng đánh bắt mực ở khu vực biển đảo Phú Quý, Cù Lao Câu tuy nhiên cần lưu ý phương tiện đánh bắt hợp lý vì đây là khu vực bảo tồn thiên nhiên. Phát triển nghề đánh bắt nghêu sò, ốc hương ở ngoài khơi Phan Thiết (>20m nước), đánh bắt các loại tôm quanh Phú Quý và khu vực biển từ La Gan đến phía nam Phan Rí Cửa.

Nuôi trồng thuỷ sản

Vùng nghiên cứu có điều kiện thuận lợi cho NTTS. Nên tập trung nuôi tôm hùm, cá mú, điệp, ốc hương tại Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, không tăng thêm diện tích nuôi trồng ven thành phố Phan Thiết; nuôi tôm trên cát tại vùng biển Bắc Bình (từ mũi Gió lên Phan Rí). Ngoài quai đê đắp đầm nuôi thuỷ sản ở phía bắc mũi Mỹ Á (Thủy Đầm, Phú Thạch), việc phát triển nuôi cá lồng nên tập trung ở xung quanh Hòn Giong, phía tây nam đảo Hòn Lớn.

b. Du lịch

Đối với tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận

Gắn hoạt động du lịch của Ninh Thuận và Bình Thuận với Nha Trang – Đà Lạt trong tua du lịch Nam Bộ. Tạo ra nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc và độc đáo như: nghỉ dưỡng, văn hoá, tham quan, nghiên cứu khoa học...

Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật và kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch. Xây dựng hệ thống khách sạn và nhà nghỉ theo phương thức kết hợp hiện đại và truyền thống, hài hoà với cảnh quan thiên nhiên.

Các khu điểm du lịch quan trọng như Ninh Chữ, Vĩnh Hy và hồ CK7 cần được mở rộng đầu tư phát triển ở Ninh Thuận trong đó khu Ninh Chữ được định hướng trở thành trung tâm nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí; khu Vĩnh Hy phát triển du lịch thăm quan biển, lướt ván, đua thuyền và khu hồ CK – 7 là nơi thăm quan dã ngoại, thăm các làng đồng bào dân tộc Rắclây, tháp Pô Kô Mê.

Đầu tư mở rộng các tuyến du lịch nội tỉnh như Phan Rang – Tháp Chàm – Ninh Sơn (tuyến du lịch văn hoá) và tuyến du lịch biển, núi rừng ở Vĩnh Hy, Phước Bình. Phát triển mạnh du lịch ngoại tỉnh như: Ninh Chữ – Đà Lạt, Ninh Chữ – Nha Trang và Phan Rang – Thành phố Hồ Chí Minh.

Khu vực mũi La Gan cần mở rộng du lịch sinh thái kếp hợp với tắm biển.

Đầu tư phát triển các nguồn nước khoáng sẵn có trong khu vực phục vụ cho du lịch và nghỉ dưỡng.

Với lợi thế rừng nguyên sinh ven biển, bãi tắm đẹp, suối nước nóng, khu vực Bình Châu – Phước Bửu có thể phát triển du lịch biển kết hợp với du lịch sinh thái và du lịch an dưỡng.

Đối với Bà Rịa – Vũng Tàu

Các địa điểm cần phát triển hoạt động du lịch là khu vực Phước Thuận, cửa Lộc An, bãi Thùy Vân, Long Hải, khu vực bờ phải cửa Lấp. Đặc biệt, phát triển trồng cây tạo cảnh quan sinh thái ở mũi Nghinh Phong, mũi Kỳ Vân; tu bổ và tôn tạo các di tích lịch sử đã được xây dựng trong khu vực nghiên cứu. Kết hợp bảo vệ các khu RNM, phát triển các tuyến du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Vũng Tàu – Phước Bửu – Cần Giờ – Côn Đảo …

c. Thương mại, dịch vụ, cơ sở hạ tầng

Phát triển thương mại và các ngành dịch vụ phải gắn với sự phát triển chung của ngành kinh tế nhằm thực hiện tốt các mục tiêu KT - XH của vùng. Chuyển dịch cơ cấu các ngành thương mại, dịch vụ, dịch vụ cảng, ngân hàng, tài chính, chuyển giao công nghệ. Phát triển xuất nhập khẩu, xây dựng một số trung tâm thương mại và siêu thị tạo ra môi trường thuận lợi cho việc trao đổi, phổ biến kiến thức và kinh nghiệm về kinh doanh và quản lý hiện đại.

Nâng cao chất lượng và phát triển đa dạng các hình thức du lịch, hình thành các tuyến du lịch vùng và liên vùng. Thiết lập trung tâm du lịch hiện đại là Vũng Tàu, tạo ra sự gắn kết giữa hai trung tâm này với thành phố Hồ Chí Minh. Phát huy thế mạnh của vùng, mở các tuyến du lịch với các nước trong khu vực và quốc tế. Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, kết cấu hạ tầng, gắn khai thác với tôn tạo, duy trì, bảo dưỡng và phát triển tài nguyên du lịch, giữ gìn truyền thống và bản sắc văn hoá dân tộc.

Hoàn thiện và hiện đại hoá hệ thống cảng biển, đường bộ, đường sắt, sân bay theo quy hoạch nhằm thúc đẩy việc giao lưu hàng hoá. Từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông công cộng ở các thành phố lớn. 

Cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới hệ thống cấp nước ở các đô thị, các khu công nghiệp, khu chế xuất, đảm bảo nhu cầu nước sạch cho sản xuất, kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt của dân cư. Cải thiện điều kiện ăn, ở, sinh hoạt và vệ sinh môi trường đô thị và nông thôn.

Hiện đại hoá thông tin liên lạc, xây dựng đồng bộ với mạng lưới thông tin quốc gia, hoà nhập với cộng đồng quốc tế và khu vực; đáp ứng nhu cầu thông tin cho sản xuất và đời sống.

Về phát triển nguồn và mạng lưới điện: Đầu tư xây dựng một số công trình như nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ A, Phú Mỹ B, nhiệt điện chạy dầu FO tại Hiệp Đức, thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi, Thác Mơ, Đại Ninh. Phát triển lưới điện phải được tiến hành đồng thời với phát triển nguồn điện nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng trong thời gian tới.

Việc xây dựng các khu dân cư cần thực hiện theo đúng quy hoạch, chú trọng các khu nghỉ dưỡng và giành không gian các khu vui chơi giải trí cho dân cư, đặc biệt là trẻ em.

d. Giao thông vận tải biển

Vùng nghiên cứu có nhiều vũng vịnh kín và đới ven bờ sâu, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển công nghiệp vận tải thủy và công nghiệp cảng. Với điều kiện tự nhiên đó, nhiều cảng biển đã được xây dựng từ rất lâu và đang phát huy hiệu quả, trong đó có nhiều cảng có ý nghĩa quan trọng nhất trong vùng như cảng Cà Ná, Dầu Khí, cảng Vũng Tàu... Nhiều xí nghiệp dịch vụ ngành vận tải thuỷ đã được xây dựng trong đó có những nhà máy thuộc loại lớn ở Đông Nam Á như nhà máy đóng và sửa chữa tàu biển Hyundai – Vinashin. Phát triển và khai thác tốt cảng Đông Hải (Ninh Thuận), cảng Bình Châu và chuẩn bị tốt điều kiện cơ sở vật chất để xây dựng và mở rộng các cảng Vĩnh Hy (Ninh Hải), cảng Phan Rí Cửa, Vĩnh Hảo, La Gan, Hà Thủy (Bình Thuận).

Cần chú trọng đầu tư công tác nghiên cứu và xây dựng các cảng trong khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu trở thành các cảng hiện đại trong khu vực và trên thế giới. Tính toán thiết kế các công trình ngăn bồi tụ các cảng cá (cảng cửa Lấp, cảng cá Lộc An, cảng cá Phan Thiết, Phan Rí Cửa …). Xây dựng hệ thống hoa tiêu hợp lý để ngăn chặn và phòng tránh các tai biến liên quan đến các sự cố tràn dầu. Ở các khu vực đang có hoạt động tàu thuyền, các phương tiện phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về xử lý chất thải. Hạn chế xây dựng các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm cao. Đối với những khu vực có điều kiện tốt để phát triển cảng như vịnh Gành Rái … thì việc quy hoạch và đề ra các biện pháp bảo vệ môi trường phải được đặt lên hàng đầu. 

e. Phát triển công nghiệp

Phát triển các ngành công nghiệp: khai thác dầu khí, điện, cơ khí, luyện kim, điện tử tin học, hoá chất, dệt - may, da giầy, giấy, nhựa, sành sứ, thuỷ tinh, chế biến lương thực, thực phẩm... Đầu tư thiết bị hiện đại cho các ngành có sản phẩm mũi nhọn mang lại hiệu quả cao, thúc đẩy xuất khẩu. Đầu tư cho các Khu công nghiệp và khu chế xuất nhằm tạo ra sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Ưu tiên phát triển các khu chế xuất: Tân Thuận, Linh Trung (Thành phố Hồ Chí Minh) và các khu công nghệp lớn: Hiệp phước, khu kỹ thuật cao Thủ Đức, Cát Lái, Bắc Thủ Đức, Tân Phú Trung, Biên Hoà I, Biên Hoà II, Hố Nai, Sông Mây, Long Bình, Tuy Hạ, Gò Dầu, Mỹ Xuân - Phú Mỹ, Long Hương, Sóng Thần, Bình Đường, Bình Hoà, Thuận Giao, An Phú, Tân Định, Bầu Bèo, Hàm Tân, Phan Thiết, Tuy Phong, La Ngà.
f. Phát triển nghề muối

Với nguồn lợi muối chứa trong nước biển bình quân đạt 3.500g/m3, là nguồn nguyên liệu để phát triển ngành muối công nghiệp, muối dân sinh và có vai trò rất to lớn trong phát triển các ngành công nghiệp hóa chất, từ đó dùng để sản xuất ra các sản phẩm công nghiệp khác. Phát triển nghề muối đáp ứng nhu cầu trong nước và tiến tới xuất khẩu. Tập trung phát triển nghề muối ở những vùng có điều kiện thuận lợi (Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa). Vì vậy, trong thời gian tới cần tập trung:
- Nghiên cứu bổ sung các chính sách về đầu tư, khoa học và công nghệ, đào tạo nhân lực, xúc tiến thương mại và hỗ trợ cho ngành muối. Cụ thể là tạo điều kiện thuận lợi cho diêm dân tiếp cận các nguồn vốn tín dụng, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và tăng tỷ lệ hỗ trợ của Nhà nước cho người dân thông qua đầu tư kết cấu hạ tầng, đào tạo, xúc tiến thương mại.
- Tiến hành rà soát, quy hoạch lại các đồng muối và xây dựng đề án chuyển đổi những đồng muối không hiệu quả, khả năng cạnh tranh thấp sang phát triển ngành, nghề khác, tạo cơ hội cho người dân ở vùng muối chuyển nghề, tiếp cận việc làm có thu nhập tốt hơn.
- Thực hiện đầu tư dứt điểm những dự án nâng cấp, cải tạo các vùng sản xuất muối thuộc nhóm C đã có quyết định đầu tư từ năm 2000, 2001, nhưng còn kéo dài đến nay tại vùng ven biển.
2.1.1.4. Vùng biển Tây Nam Bộ và vịnh Thái Lan

a. Phát triển thủy sản

Tập trung phát triển toàn diện ngành hải sản vùng nghiên cứu, bao gồm cả khai thác, nuôi trồng, chế biến và hậu cần dịch vụ. Xây dựng ngành hải sản thành ngành kinh tế biển mũi nhọn của vùng, có tỷ trọng đóng góp GDP cao.

Đầu tư xây dựng thị xã Rạch Giá thành một trung tâm nghề cá lớn và hiện đại, đồng thời làm căn cứ vững chắc để đẩy mạnh khai thác toàn diện vùng biển tây nam của Tổ quốc. Hướng phát triển chủ yếu của Rạch Giá là lấy phát triển công nghiệp, dịch vụ phục vụ nghề cá làm trọng tâm để đẩy mạnh sự phát triển của các ngành công nghiệp và dịch vụ khác.

Phát triển mạnh nghề cá xa bờ, đầu tư đồng bộ cho những đội tàu lớn, có công suất lớn, làm lực lượng nòng cốt cho ngư dân phát triển khai thác các vùng khơi Vịnh Thái Lan, đồng thời hỗ trợ cùng lực lượng quốc phòng ngăn ngừa có hiệu quả các tàu thuyền nước ngoài xâm phạm đánh bắt trộm hải sản, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh và chủ quyền vùng biển của Tổ quốc. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển khai thác với phát triển đồng bộ mạng lưới các cơ sở chế biến và hậu cần phục vụ nghề cá. Xây dựng hệ thống các căn cứ hậu cần mạnh ở ven bờ và trên một số đảo quan trọng như Rạch Giá, Phú Quốc, Thổ Chu, Nam Du, Năm Căn, Gềnh Hào, Hòn Khoai,... đáp ứng yêu cầu phát triển nghề cá xa bờ. Quản lý tốt và tổ chức hợp lý các ngành nghề khai thác vùng lộng nhằm bảo vệ và phát triển nguồn lợi.

Phát triển nuôi trồng hải sản mặn, lợ, đặc biệt là nuôi tôm xuất khẩu. Mở rộng diện tích quảng canh cải tiến và bán thâm canh. Áp dụng rộng rãi các tiến bộ kỹ thuật nuôi tôm, kỹ thuật sản xuất giống và sản xuất thức ăn cung cấp cho vùng và cho các vùng khác. Kết hợp chặt chẽ giữa nuôi trồng hải sản với bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn. Xây dựng các mô hình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp phù hợp với đặc điểm sinh thái của từng khu vực nhằm khai thác tổng hợp và có hiệu quả tiềm năng các bãi triều ven biển. Phát triển nuôi đặc sản ở biển và quanh các đảo, nhất là nuôi đồi mồi, nuôi cá và nhuyễn thể ở khu vực Hà Tiên kết hợp với thăm quan du lịch.

b. Công nghiệp

Phát triển mạnh và đồng bộ công nghiệp chế biến hải sản và ngành công nghiệp khác phục vụ nghề cá như công nghiệp đóng mới và sửa chữa tàu cá các loại, công nghiệp sản xuất đá, sản xuất lưới sợi... Chú trọng đầu tư cải tạo mở rộng và từng bước đổi mới công nghệ cho các xí nghiệp đông lạnh hiện có. Xây dựng mới một số cơ sở chế biến hiện đại có công nghệ tiên tiến đảm bảo chất lượng hải sản xuất khẩu cao để mở rộng thị trường sang các nước Châu Âu và Bắc Mỹ. Đa dạng hóa các mặt hàng hải sản chế biến xuất khẩu bao gồm tôm cá đông lạnh, đồ hộp, sản phẩm hun khói và các sản phẩm chín... hình thành tại đây một cụm công nghiệp chế biến hải sản xuất khẩu lớn, hiện đại của cả nước và của vùng nghiên cứu.

c. Cơ sở hạ tầng

Kết cấu hạ tầng vùng nghiên cứu còn kém, gây cản trở rất lớn đến phát triển kinh tế xã hội trong vùng. Trong tương lai cùng với việc cải tạo và đồng bộ kết cấu hạ tầng của các trung tâm công nghiệp, khu kinh tế, các đô thị ven biển cần dành nguồn vốn thỏa đáng để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng cho các vùng sâu, vùng xa và các hải đảo. Phát triển thông tin liên lạc, bảo đảm thông tin nhanh và thông suốt đến các thị tứ ven biển và đến các hải đảo. Mở rộng mang lưới điện quốc gia đến tất cả các xã, các điểm dân cư tập trung, phục vụ sinh hoạt và phát triển công nghiệp nông thôn, nhất là công nghiệp chế biến nông lâm hải sản. Đầu tư trang bị các trạm phát điện độc lập cho các đảo. Cụ thể: 

- Hướng phát triển Phú Quốc sẽ trở thành trung tâm giao thương quốc tế, trung tâm du lịch sinh thái đảo - biển của các nước và khu vực. Đến năm 2020, xây dựng Phú Quốc thành trung tâm giao thương quốc tế; xây dựng thị xã Hà Tiên thành trung tâm du lịch dịch vụ lớn, phát triển thành đô thị loại III, là điểm nối gần nhất theo đường ra huyện đảo Phú Quốc; cải tạo mở rộng các cảng Kiên Lương, Hòn Chuông và Bình Trị; phát triển các đô thị, thị trấn khác như Hòn Đất, Châu Thành, Sông Đốc, Năm Căn, Ghềnh Hào... tạo thành một hệ thống đô thị dọc ven biển, có sức hút lan tỏa mạnh đến các vùng phía trong; xây dựng các đô thị, thị trấn trên các đảo như Dương Đông, An Thới, Kiên Hải... tạo nên các căn cứ mạnh để phát triển kết hợp với an ninh quốc phòng, bảo vệ vững chắc vùng biển tây nam của Tổ quốc.

2.1.1.5. Vùng biển quần đảo Trường Sa

a. An ninh quốc phòng

Trường Sa là một trong hai quần đảo có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế - xã hội. Nhận thức rõ tầm quan trọng này, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến sự toàn vẹn lãnh hải và lợi ích quốc gia trên biển. Quyết định số 568/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch phát triển kinh tế đảo Việt Nam đến năm 2020 nêu rõ, mục tiêu quy hoạch phát triển kinh tế đảo Việt Nam đến năm 2020 nhằm phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững về kinh tế của hệ thống các đảo để có bước đột phá về phát triển kinh tế biển, đảo và ven biển nước ta, đồng thời xây dựng hệ thống đảo trở thành tuyến phòng thủ vững chắc bảo vệ chủ quyền quốc gia các vùng biển… Để phát huy hơn nữa vai trò kinh tế biển đối với tăng cường quốc phòng an ninh bảo vệ Tổ quốc phải đặc biệt chú trọng: điều chỉnh Chiến lược phát triển kinh tế biển kết hợp với tăng cường quốc phòng an ninh trên biển phù hợp với tư duy mới về biển và đại dương; cụ thể hóa các nội dung chiến lược bằng quy hoạch, kế hoạch, các dự án và bằng pháp luật, chính sách phù hợp với tình hình thực tế. Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục quốc phòng an ninh biển cho toàn dân, coi trọng bồi dưỡng các lực lượng trực tiếp hoạt động trên biển, đảo; nghiên cứu sâu hơn về chiến lược biển của các nước trong khu vực và trên thế giới để đưa ra các chính sách phù hợp nhằm bảo vệ hiệu quả chủ quyền quốc gia trên biển, đảo. Tích cực trong hoạt động ngoại giao nhằm đảo bảo tính nghiêm minh và hiệu quả của Bộ quy tắc ứng xử Biển Đông có lợi cho hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực. Tiếp tục xây dựng lực lượng và thế trận quốc phòng an ninh, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh trên vùng biển, đảo; xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách bảo đảm sự lãnh đảo của Đảng, quản lý và điều hành của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân nhân trên vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Một đất nước muốn phát triển ổn định thì phải có sức mạnh quốc phòng, vì vậy phải không ngừng tăng cường tiềm lực quốc phòng nhằm bảo vệ toàn vẹn lãnh hải tổ quốc. Muốn vậy, phải kết hợp chặt chẽ giữa các ban ngành từ trung ương đến địa phương, quốc phòng với kinh tế. Do quần đảo Trường sa có vị trí tiền tiêu, tạo thành vòng cung án ngữ bảo vệ tổ quốc ở phía đông nên phải không ngừng xây dựng tiềm lực quốc phòng nhằm bảo vệ vững chắc vùng biển của tổ quốc. Có quốc phòng an ninh tốt, ngư dân mới ra đánh bắt hải sản. Ngược lại, kinh tế phát triển tốt thì mới có kinh phí đầu tư cho quốc phòng. Quốc phòng trên biển mạnh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân và lực lượng ra hoạt động trên vùng biển nước ta.

b. Thủy sản

Vùng biển quần đảo Trường Sa có nguồn lợi thủy sản rất phong phú nên mật độ tàu thuyền đánh bắt thủy sản tương đối cao. Nguồn thủy sản chính ở đây là cá ngừ đại dương, hải sâm, mực, cá bò… Về cơ bản, đội tàu khai thác thủy hải sản vẫn là tàu nhỏ, công suất bé, các thiết bị phục vụ cho an toàn hàng hải cũng rất khác nhau. Bên cạnh đó, vùng biển quần đảo Trường Sa rất xa bờ, địa hình phức tạp, thường xuyên có bão, gây rất nhiều khó khăn cho việc khai thác thủy sản. Các hoạt động khai thác thủy sản tập trung vào vụ gió mùa đông bắc với các nghề như câu tay cá đáy, câu vàng cá ngừ, câu mực đại dương.

Tuy vùng biển quần đảo Trường Sa là một ngư trường khá rộng, có nguồn tài nguyên phong phú nhưng do nhiều yếu tố khách quan mà quá trình nghiên cứu hiện nay chưa được đầy đủ nên chưa đánh giá được chi tiết nguồn lợi thủy sản và tiến hành khai thác. Tổng cục Thủy sản và các cơ quan chức năng có liên quan cần quan tâm đầu tư nghiên cứu về nguồn lợi thủy sản trong vùng biển làm cơ sở để đánh giá chính xác về nguồn lợi nhằm đề ra được biện pháp quản lý và định hướng phát triển hợp lý. Ngoài ra, các cơ quan chức năng của nhà nước cần kết hợp chặt chẽ với ngư dân nhằm xây dựng các đội tàu đủ lớn, có khả năng hoạt động an toàn tại đây, vừa tăng năng suất khai thác thủy hải sản vừa khẳng định được chủ quyền vùng biển nước ta.

Bên cạnh khai thác nguồn lợi thủy hải sản tự nhiên cần phải phát triển nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, huyện đảo đang từng bước phát triển thực hiện chương trình nuôi trồng thủy sản và dịch vụ hậu cần nghề cá với quy mô lớn tại đảo chìm Đá Tây và đảo Song Tử Tây. Đây là cơ hội giúp cho ngư dân đầu tư phát triển kinh tế biển ở Trường Sa. Phát triển NTTS theo hướng:

+ Tăng cường tổ chức tập huấn nuôi cá thương phẩm cho quân và dân ở các đảo có quân và dân sinh sống như đảo Song Tử Tây, Trường Sa Lớn, Sinh Tồn…

+ Mở rộng quy mô hoạt động và khai thác của công ty Hải sản Trường Sa: chọn lọc và phát triển các giống cá có giá trị thương phẩm và thích nghi điều kiện khắc nghiệt ở Trường Sa (độ mặn, sóng gió…).

+ Xây dựng nhà máy khai thác và chế biến thủy sản tại chỗ để thu mua thủy sản từ các đội tàu từ miền Trung đến nam Trung Bộ đánh bắt xa bờ. Đảm bảo chất lượng nguồn thủy hải sản mà ngư dân khai thác được.

Ngoài ra, phát triển cơ sở hạ tầng các dịch vụ hậu cần nghề cá cho ngư dân đánh bắt thủy sản. Tại đảo Song Tử Tây, hệ thống âu thuyền đã đi vào hoạt động nhưng do nhu cầu ngày một tăng của ngư dân nên phải sớm tiến hành nghiên cứu và xây dựng các âu thuyền mới tại một số đảo có điều kiện thuận lợi nhằm khẳng định toàn vẹn lãnh hải và tạo điều kiện thuận lợi cho các tàu thuyền tham gia khai khác thủy sản. Theo quy hoạch hệ thống cảng cá, bến cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 sẽ xây dựng 4 cảng cá trên quần đảo Trường Sa, phát triển các cảng cá kết hợp khu trú bão trên đảo Đá Tây, cảng cá đảo Trường Sa, cảng cá đảo Song Tử Tây và cảng cá đảo Nam Yết. Theo định hướng từ năm 2020 đến năm 2030, Việt Nam sẽ xây dựng thêm 9 cảng cá thuộc tuyến đảo ở quần đảo Trường Sa.

c. Giao thông vận tải

Nằm ở trung tâm Biển Đông, quần đảo Trường Sa có một vị trí chiến lược hết sức quan trọng về nhiều mặt, đặc biệt là vấn đề giao thông vận tải. Đây là một trong những khu vực có nhiều tuyến đường biển quan trọng nhất trên thế giới. Các tuyến đường biển này là yết hầu cho giao lưu hàng hóa của nhiều nước Châu Á và thế giới. Hiện nay, tuyến hàng hải qua vùng biển Trường Sa đảm nhận khoảng 42% tổng khối lượng hàng hóa của Nhật Bản, 55% tổng khối lượng hàng hóa các nước Đông Nam Á, 26% tổng khối lượng hàng hóa của các nước công nghiệp mới, 40% tổng khối lượng hàng hóa của Austraulia và 22% tổng khối lượng hàng hóa của Trung Quốc…. Ngoài giao thông vận tải, vùng biển quần đảo Trường Sa có thể dùng để kiểm soát các tuyến hàng hải qua lại Biển Đông và dùng cho mục đích quân sự… 

Việc phát triển giao thông vận tải biển cần phải đi theo hai hướng chính là: đầu tư cơ sở hạ tầng cung cấp dịch vụ hậu cần cho giao thông vận tải (nhiên liệu và sửa chữa tàu thuyền, ứng cứu các tàu bị nạn…); xây dựng lực lượng hải quân mạnh nhằm đảm bảo an toàn cho các tuyến giao thông quan trọng…

2.1.2. Đối với các vùng trọng điểm

Định hướng sử dụng hợp lý tài nguyên môi trường, phục vụ phát triển bền vững cần theo quy hoạch dựa trên cơ sở phân vùng mức độ tổn thương của tài nguyên - môi trường. Kết quả đánh giá mức độ tổn thương được thể hiện theo từng vùng, qua 3 hợp phần là đánh mức độ nguy hiểm do tai biến (các tai biến, các yếu tố tự nhiên, các hoạt động khai thác và sử dụng tài nguyên gây cường hóa tai biến), mật độ các đối tượng bị tổn thương (sự phân bố, khả năng khai thác và sử dụng các loại tài nguyên) và khả năng ứng phó của hệ thống tự nhiên - xã hội. Các vùng có mức độ tổn thương khác nhau tương ứng với sự phân bố tài nguyên và các hình thức khai thác, sử dụng tài nguyên khác nhau; bị ảnh hưởng bởi các tai biến ở mức độ khác nhau và tùy thuộc vào khả năng ứng phó, chống chịu và phục hồi của hệ thống tự nhiên - xã hội. Do đó nhằm sử dụng hợp lý tài nguyên - môi trường cần thực hiện các quy hoạch dựa trên kết quả đánh giá mức độ tổn thương. Trong đó, nội dung của quy hoạch phải đáp ứng theo không gian (theo vùng có mức độ tổn thương khác nhau) và thực hiện theo các vấn đề ưu tiên tăng khả năng ứng phó của hệ thống tự nhiên - xã hội trước tai biến. Trên cơ sở đó, định hướng các mô hình sử dụng tài nguyên, phát triển kinh tế theo hướng bền vững (nuôi trồng thủy sản sinh thái, nông - lâm nghiệp sinh thái, du lịch sinh thái, công nghiệp sạch, khai thác thủy sản bền vững, khai khoáng sạch, phát triển hệ thống cảng biển, giao thông thủy …) cần được ưu tiên áp dụng nhằm hạn chế các tác động tiêu cực đến tài nguyên môi trường và hạn chế mâu thuẫn lợi ích trong khai thác và sử dụng tài nguyên. Đồng thời áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai để hạn chế sự tổn thất tài nguyên môi trường.
2.1.2.1. Vịnh Tiên Yên
a. Phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản
Phát triển nông nghiệp: tập trung duy trì và phát triển theo chiều sâu trên diện tích trồng lúa, ngô, chè... đã có (hạn chế chuyển đổi sử dụng đất nông nghiệp sang nuôi trồng thủy sản, dịch vụ) cùng với đầu tư các kỹ thuật tiên tiến để nâng cao năng suất cây trồng nhằm đảm bảo an ninh lương thực ở khu vực vịnh Tiên Yên. Cụ thể tập trung phát triển trên diện tích các xã: Đông Ngũ, Tiên Lãng, Đại Bình, Quảng Tân, Tân Bình, Đường Hoa, Dực Yên...nằm trong vùng có mức độ tổn thương thấp. 
Phát triển nuôi trồng và khai thác thủy sản: tập trung khai thác hệ thống bãi triều cửa sông ven biển, vùng biển dưới 6m khi triều kiệt, kể cả vùng mặt nước ven các đảo trong vịnh để phát triển nuôi trồng thủy sản. Theo đó, cần kết hợp nuôi trồng thủy sản với bảo vệ rừng ngập mặn ở các xã Đồng Rui, Hải Lạng, Tiên Lãng (huyện Tiên Yên). Đầu tư nuôi tại các bãi triều các loài có giá trị kinh tế cao như ngao, hải sâm, sá sùng, sò huyết, ngán, tu hài... và khoanh vùng và lập kế hoạch khai thác cụ thể nguồn lợi tự nhiên có sự quản lý của chính quyền địa phương (Chương Cả, Chương Hai Thoi, Tiên Yên). Nghiên cứu xác định mật độ nuôi hải sản lồng bè tối ưu, đảm bảo môi trường sinh thái không bị suy thoái, đặc biệt ven các đảo có tiềm năng du lịch, khu bảo tồn.

b. Phát triển công nghiệp
Tiếp tục phát triển, nâng cấp và mở rộng cơ sở hạ tầng kết hợp công tác quản lý, đánh giá tác động môi trường nhằm bảo vệ và giảm thiểu tác động đến môi trường biển và ven biển cho các khu kinh tế ở các thị trấn Quảng Hà, Đầm Hà, Tiên Yên. Hạn chế lấn biển để phát triển các đô thị ven biển, các khu công nghiệp (Mũi Chùa - Tiên Yên, Quảng Hà, Quảng Trung, Quảng Điền - Hải Hà...).

c. Phát triển khai thác khoáng sản
Khai thác có quản lý, áp dụng các công cụ khai thác hiện đại nhằm hạn chế tổn thất tài nguyên môi trường ở điểm quặng ilmenit xã Hà Tràng (Tiên Yên). Tiếp tục đầu tư khảo sát, đánh giá trữ lượng, khả năng khai thác sa khoáng (các bãi triều cát bùn xã Quảng Điền).
d. Phát triển giao thông thủy
Khu vực nghiên cứu có các kiểu đất ngập nước (vùng cửa sông, vũng vịnh) cùng với hệ thống đảo chắn tạo thuận lợi cho xây dựng và phát triển các cảng biển. Do đó tập trung nâng cấp và mở rộng các cảng biển đã có (cảng Mũi Chùa, cảng Vạn Hoa), phục vụ phát triển kinh tế - xã hội với vai trò trung chuyển hàng hóa và hướng tới phục vụ phát triển du lịch của vịnh Tiên Yên - Hà Cối nói riêng và tỉnh Quảng Ninh cũng như cả vùng Bắc Bộ nói chung. Thêm vào đó cần dựa vào các kết quả nghiên cứu các quá trình biến động luồng lạch sông - biển, để đánh giá và dự báo tác động môi trường trước và sau mỗi dự án đầu tư mở rộng, xây mới hệ thống cảng.

e. Phát triển du lịch - dịch vụ
Tập trung phát triển du lịch sinh thái trên các thế mạnh của khu vực (bãi triều cát, rừng ngập mặn ven biển, hệ thống đảo và vũng vịnh) để phát triển du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, thể thao, tham quan… Xây dựng các tuyến du lịch sinh thái kết hợp bảo vệ rừng ngập mặn (xã Đồng Rui, Tiên Yên) và các đảo ven bờ. Bên cạnh đó phát triển cơ sở hạ tầng (hệ thống điện, nước, đường xá, thu gom và xử lý chất thải…) và dịch vụ du lịch để phát triển các bãi tắm, đặc biệt là ở các đảo Cái Chiên, Vạn Vược...
f. Bảo tồn, bảo vệ tài nguyên

Bảo vệ diện tích rừng ngập mặn hiện có, khoanh nuôi tái sinh hoặc trồng mới rừng ngập mặn ở các khu vực nuôi trồng thủy sản thoái hóa (xã Đồng Rui - huyện Tiên Yên); các khu vực có nguy cơ xói lở như cửa sông Hà Cối và các bãi triều trống có điều kiện thuận lợi cho cây ngập mặn phát triển (dọc dải ven biển từ Tiên Lãng đến Quảng Hà) nhằm hạn chế ô nhiễm, phòng tránh thiên tai.

Thành lập các khu bảo tồn đất ngập nước (cửa sông Tiên Yên) nhằm bảo vệ, phục hồi các hệ sinh thái đặc biệt như rừng ngập mặn, cỏ biển, bảo vệ nguồn lợi sinh vật, các hệ sinh thái biển và ven biển khác cũng như đa dạng sinh học của vịnh Tiên Yên.
Bảo vệ và duy trì nguồn lợi thủy sản vịnh Tiên Yên - Hà Cối: xây dựng quy hoạch, các chương trình khai thác thủy hải sản; xây dựng các kế hoạch bảo vệ các hệ sinh thái có giá trị đa dạng sinh học cao (các bãi triều thấp ở khu vực cửa sông Tiên Yên); cấm các hoạt động khai thác thủy hải sản bằng các dụng cụ hủy diệt, thuốc nổ; hạn chế số lượng tàu đánh bắt công suất nhỏ. 
2.1.2.2. Cửa sông Hồng

a. Phát triển thủy sản
Cần quy hoạch đưa vào sử dụng các bãi triều, vùng nước ở cửa sông Hồng theo hướng chú trọng hình thành và phát triển các vùng nuôi nước lợ tập trung ở vùng nước cửa sông như Cồn Ngạn (Giao Thủy, Nam Định); các vùng nuôi nhuyễn thể tập trung tại khu vực bãi triều phía trong Cồn Thủ, xã Nam Thịnh (Tiền Hải, Thái Bình), Cồn Ngạn (Giao Thủy, Nam Định); ngoài ra, cần kiểm soát hoạt động khai thác nguồn lợi hải sản nằm trong sức chịu đựng của hệ sinh thái nhằm đảm bảo phục hồi nguồn lợi, không phá hủy môi trường sinh thái ở các bãi triều ven biển Thái Bình, Nam Định, đẩy mạnh đánh bắt xa bờ để giảm áp lực khai thác thủy sản ven bờ; hình thành các trung tâm hậu cần dịch vụ nghề cá ven biển (Thái Bình, Nam Định).
b. Phát triển du lịch - dịch vụ
Phát triển du lịch vùng cửa sông Hồng dựa vào tiềm năng về ĐNN ven biển (bãi triều cát, RNM..) theo hướng: do đặc trưng của vùng biển cửa sông châu thổ (nước đục, bồi tụ) nên không đầu tư mở rộng các bãi biển hiện có (Đồng Châu); tập trung mở rộng và xây dựng các tuyến du lịch sinh thái tại một số khu bảo tồn ĐNNVB như: xem chim tại vườn quốc gia Xuân Thủy, khu bảo tồn thiên nhiên Tiền Hải; tham quan các làng chài ven biển, các mô hình NTTS sinh thái, nuôi ong lấy mật... tại các vùng ven biển Thái Bình, Nam Định.
c. Công nghiệp
Đối với hoạt động phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp và đô thị ven biển, cần hạn chế xây dựng mới các khu công nghiệp ven biển Thái Bình, Nam Định, tránh những tác động xấu đến NTTS và nông nghiệp của vùng.
d. Bảo tồn, bảo vệ đất ngập nước vùng cửa sông Hồng
Bảo vệ và chăm sóc các khu RNM hiện có ở Giao Thủy, Tiền Hải; đồng thời, tích cực trồng mới và bảo vệ rừng phòng hộ ven biển phù hợp với tốc độ bồi tụ ra phía biển khoảng 60 - 65m/năm (Đỗ Minh Đức, 2006). Ngoài ra, đối với các khu ĐNN đã được công nhận (Vườn Quốc Gia Xuân Thủy, khu bảo tồn thiên nhiên Tiền Hải), cần có biện pháp bảo vệ và quản lý chặt chẽ.

2.1.2.3. Vịnh Hạ Long

a. Phát triển du lịch - dịch vụ

Theo định hướng sử dụng hợp lý tài nguyên vịnh Hạ Long cho phát triển kinh tế - xã hội, du lịch - dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhất. Du lịch sinh thái được chọn là loại hình du lịch trọng tâm bên cạnh khu du lịch nghỉ dưỡng. Du lịch sinh thái được chọn là loại hình du lịch trọng tâm bên cạnh du lịch nghỉ dưỡng và tắm biển. Loại hình du lịch này có ý nghĩa lớn trong việc hạn chế những tác động của con người ngày càng nhiều vào thế giới tự nhiên cũng như các quần thể di tích lịch sử, văn hóa, đồng thời đáp ứng nhu cầu dịch vụ du lịch trong tương lai.

b. Phát triển hệ thống giao thông và cảng biển
Hệ thống giao thông và cảng biển được định hướng ưu tiên phát triển thứ 2 so với du lịch - dịch vụ. Các cảng gắn liền với khu công nghiệp than như cảng Hòn Gai cần mở  rộng, cải tạo, khai thác và quản lý bền vững, hạn chế  tác động tiêu cực của các hoạt động cảng và công nghiệp tới di sản thiên nhiên thế giới, các hệ sinh thái và các cảnh quan đặc thù tạo nên các giá trị bảo tồn vinh Hạ Long.

Sử dụng hợp lý tiềm năng tài nguyên vịnh Hạ Long cho phát triển giao thông thủy là khai thác tối ưu hệ thống luồng vào cảng, nâng cấp các phương tiện vận tải và các bến cập cảng bằng các phương tiện hiện đại để đáp ứng nhu cầu vận chuyển khách du lịch, hàng hóa có độ an toàn cao.

Trọng vịnh Hạ Long có nhiều tuyến giao thông thủy rất thuận lợi nên cần có quy hoạch để hạn chế tối đa tác động của giao thông thủy (gây ồn, rò rỉ dầu, khuấy động nước mặt …) tới mức thấp nhất. Cần có quy định cụ thể về chủng loại phương tiện, kích cỡ phương tiện, chất lượng phương tiện phù hợp với từng tuyến luồng trong vịnh Hạ Long.

c. Khai thác than bền vững

Tiếp tục khai thác than đi đôi với việc bảo vệ môi trường và, cảnh quan, di sản thiên nhiên thế giới ( khai thác than bền vững ), trong đó đặc biệt chú tới các giải pháp chính sau đây:

+ Quy hoạch khai thác than gắn với bồn hoàn môi trường, cảnh quan và  khai thác các hầm lò thành bảo tàng và du lịch vùng  khai thác than ; sử dụng cá mông khai thác thành hồ chứa nước ngọt; sủ dụng các khu bãi thải thành rừng, khu sân golf...;

+ Sử dụng chất thải rắn vào mục đích phát triển như san lấp có quy hoạch và được kiểm soát nghiêm ngặt để hạn chế ô nhiễm bụi, trượt lở, tàn phá cảnh quan, bồi lắng vịnh Hạ Long…;

+ Gắn quyền lợi và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân về khai thác than với bảo vệ môi trường, cảnh quan; quản lý và  sử dụng bền vững vùng khai thác than trong và sau klhi kết thức hoạt động khoáng sản.

d. Bảo vệ, phục hồi các hệ sinh thái và nguồn gen quý hiếm

Các hệ sinh thái trong khu vực bị tổn thương rất nhiều ở mức độ khác nhau và cần thiết phục hồi tự nhiên điển hình là hệ sinh thái RNM, rạn san hô. Chính vì vậy để bảo vệ, phục hồi các hệ sinh thái cần thiết thực hiện các hoạt động như: không khai thác rạn san hô, ngăn chặn chặt phá rừng ngập mặn làm đầm NTTS, bảo vệ nghiêm ngặt hệ sinh thái đá vôi trên biển…

e. Phát triển thủy sản

Phát triển thủy sản được định hướng là một trong các hướng ưu tiên phát triển. Phát triển thủy sản liên quan đến vịnh Hạ Long cần được xác định theo các hướng: không coi vịnh Hạ Long là vùng đánh bắt, phục hồi chức năng tự nhiên ương nuôi để duy trì tiềm năng nguồn lợi cho vùng biển ven bờ kề cận và bảo vệ đa dạng sinh học biển; vịnh Hạ Long là căn cứ hậu cần cho nghề khai thác thủy sản xa bờ với đội tầu hiện đại; phát triển nuôi trồng thủy sản với các đối tượng có giá trị kinh tế cao bằng lồng bè (đặc biệt là nuôi trai cấy ngọc, cá song, cá giò…) và nuôi thả tự nhiên trên bãi triều (đặc biệt là sá sùng, tu hài, sò…), hạn chế tối đa việc đắp đầm nuôi hải sản cần được bố trí hợp lý, nơi trao đổi nước thuận lợi nhưng không tập trung cục bộ.

f. Các hoạt động đảm bảo an ninh quốc phòng

Trong quan hệ lợi ích sử dụng tiềm năng vùng vịnh, giữa các hoạt động đảm bảo an ninh, quốc phòng và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội hay bảo tồn tự nhiên phải nằm trong quan hệ hỗ trợ phát triển. Vịnh Hạ Long có giá trị tài nguyên quân sự đặt biệt nhờ hệ thống đảo lớn nhỏ chắn ngoài và rất nhiều hang động, tạo nhiều góc khuất hết sức thuận lợi trở thành vị trí chiến lược quân sự. Hệ thống đảo lớn, nhỏ chắn ngoài thuận tiện cho việc đặt các thiết bị cảnh giới, thám sát trên không và mặt biển. Trong chiến lược phòng thủ bờ biển Việt Nam, vịnh Hạ Long án ngữ cửa ngõ Đông Bắc, gần biên giới Việt Trung. Đây là nơi có tiềm năng quốc phòng to lớn, vị trí chiến lược của vịnh được xác định trên cơ sở giá trị tài nguyên được sử dụng vào mục đích quốc phòng.
2.1.2.4. Vũng Áng
a. Sử dụng đất

Xây dựng khu kinh tế Vũng Áng với ba khu vực chính:

- Khu vực Vũng Áng: Từ phía Bắc quốc lộ 1 đến Vũng Áng, phía Tây giới hạn bởi sông Quyền, có địa hình thấp trũng nhưng lại có vị trí quan trọng do gắn liền với cảng nước sâu Vũng Áng – Sơn Dương và có quỹ đất lớn, thuận lợi để phát triển dịch vụ cảng, công nghiệp và một số trung tâm dịch vụ đi kèm;

- Khu vực phía Nam quốc lộ 1A đến chân núi Hoành Sơn: là khu vực có địa hình chia cắt nhưng độ dốc không lớn, thuận lợi cho xây dựng, nhưng chịu ảnh hưởng tương đối khắc nghiệt của gió Lào, có thể bố trí đan xen các khu đô thị, các trung tâm giáo dục chuyên nghiệp và một số khu chức năng đô thị khác, đồng thời quy hoạch các khu vực quanh các hồ nước hiện hữu (hồ Mộc Hương, hồ Tàu Voi) thành các khu công viên cây xanh cải tạo vi khí hậu.


Sử dụng đất ngập nước ven biển để phát triển nuôi trồng thuỷ sản

Đẩy mạnh việc đưa vùng mặt nước ở cửa sông ven biển vào nuôi trồng thuỷ sản nước lợ theo phương pháp tiến bộ hiệu quả và bền vững môi trường ở vùng Cửa Khẩu thuộc địa phận xã Kỳ Hà.

Sử dụng phần biển mở phía ngoài để phát triển luồng vào cảng, đánh bắt thuỷ sản bền vững.

b. Bảo tồn và bảo vệ tài nguyên – môi trường

Tăng cường công tác bảo vệ rừng ngập mặn hiện có trong khu vực, nghiên cứu cơ cấu cây ngập mặn thích hợp để trồng ở vùng phía trong cửa sông và dọc theo các bãi triều ven biển. Tiến hành trồng phi lao để chống xói mòn đất và hạn chế tai biến cát bay ở các xã Kỳ Ninh, Kỳ Lợi, trồng rừng ở các khu đồi núi trong và chung quanh khu kinh tế để bảo vệ đất, tài nguyên nước để hạn chế xói mòn, lũ lụt, bão, gió Lào…

c. Bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai

- Khu kinh tế Vũng Áng đang được xây dựng trong vùng nghiên cứu, vì vậy cần đầu tư thực hiện các dự án quy hoạch môi trường, bắt buộc đầu tư hệ thống xử lý chất thải của khu công nghiệp, cảng biển trước khi xả vào môi trường. 

- Xây dựng các phương án dự phòng tránh xói lở bờ biển ở địa phận ở các xã Kỳ Lợi, Kỳ Hà, Kỳ Ninh.

- Trồng rừng để phòng tránh tai biến (bão, lũ lụt…).
2.1.2.5. Chân Mây – Lăng Cô
Phát triển vịnh Chân Mây – Lăng Cô thành một trọng điểm kinh tế tổng hợp, năng động, có hiệu suất cao của tỉnh Thừa Thiên Huế và miền Trung, trên cơ sở phát huy thế mạnh cảng công nghiệp, du lịch; chú trọng bảo vệ tự nhiên, duy trì cải thiện môi trường, đảm bảo được nhiệm vụ an ninh quốc phòng trong khuôn khổ quản lý tổng hợp vùng bờ biển Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng. Căn cứ vào tiềm năng nổi bật về giá trị tài nguyên vị thế, cảnh quan tự nhiên và tài nguyên các hệ sinh thái đất ven vịnh - đất ngập nước, cơ cấu ưu tiên cho phát triển kinh tế được xác định là cảng – công nghiệp, du lịch - dịch vụ (du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng); thủy sản (trọng tâm là cơ sở hạ tầng cho nghề cá xa bờ); khai khoáng sạch và nông - lâm nghiệp ven vịnh (Trần Đức Thạnh, 2006 có bổ sung). Các hoạt động ưu tiên về bảo tồn tự nhiên và bảo vệ môi trường cần tập trung bảo vệ nơi ở của sinh vật (thảm rong cỏ nước, rạn san hô, lagoon …); phân vùng bảo vệ các bãi giống, bãi đẻ cho các đối tượng thủy sản; xây dựng các khu dự trữ sinh quyển Huế, bao gồm các hợp phần Vườn Quốc gia Bạch Mã, đầm Lăng Cô, khu bảo tồn tự nhiên biển Hải Vân – Sơn Chà và khu bảo vệ ĐNN Tam Giang - Cầu Hai; quản lý nguồn thải, chất thải từ các hoạt động công nghiệp, nông – lâm nghiệp, sinh hoạt ven bờ, đặc biệt giảm thiểu ô nhiễm dầu.

Về bảo vệ an ninh quốc phòng, cần chú ý phòng thủ lối ra biển và thâm nhập từ biển vào qua các cửa sông, quan trọng nhất là cửa Việt và cửa Thuận An. Trong giai đoạn hiện nay, nhu cầu bảo đảm an ninh, quốc phòng của vịnh Chân Mây – Lăng Cô rất lớn, nhất là khi cảng Chân Mây đi vào hoạt động, đường hầm xuyên đèo Hải Vân và tuyến đường Hồ Chí Minh xuyên Trường Sơn thông suốt.
2.1.2.6. Cửa sông Thu Bồn – Cù Lao Chàm
a. Phát triển du lịch - dịch vụ
Với 2 di sản văn hóa thế giới nằm bên cạnh (thánh địa Mỹ Sơn và phố cổ Hội An) nên tiềm năng phát triển du lịch thắng cảnh kết hợp với nghỉ dưỡng. Trong thời gian tới cần đầu tư cơ sở hạ tầng đồng thời phải tổ chức hợp lý các tuyến du lịch và đầu tư trùng tu lại một số di tích đã xuống cấp. 

b. Bảo tồn, bảo vệ tài nguyên môi trường
Cù Lao Chàm chính thức được UNESCO công nhận là Khu dự trữ Sinh quyển thế giới năm 2009. Tại đây có hệ động thực vật phong phú, đặc biêt có nguồn hải sản và nguồn tài nguyên yến sào. Các rạn san hô ở đây được các nhà khoa học đánh giá rất cao. 

Lập các tuyến du lịch sinh thái kết hợp với nghỉ dưỡng Cửa Đại - Cù Lao Chàm. Tuyên truyền và nâng cao nhận thức của người cộng đồng địa phương trong việc bảo vệ môi trường và các loài động thực vật quí hiếm.
2.1.2.7. Chu Lai – Dung Quất
Phát triển khu kinh tế Dung Quất thành một khu kinh tế đa ngành – đa lĩnh vực, với trọng tâm là công nghiệp lọc dầu, hóa dầu, công nghiệp nặng quy mô lớn (luyện cán thép, đóng tàu, cơ khí, sản xuất xi măng, chế tạo ô tô…), các ngành công nghiệp nhẹ, các dịch vụ tài chính, ngân hàng…Khu kinh tế này có những lợi thế là nằm ở vị trí chiến lược của Việt Nam và khu vực, tiếp giáp với sân bay Chu Lai; có cảng nước sâu Dung Quất; có các đô thị phụ trợ với cơ sở hạ tầng khá tốt; chế độ ưu đãi với các nhà đầu tư ở mức cao; có cơ chế quản lý và điều hành khá thông thoáng…
Khu kinh tế mở Chu Lai là khu kinh tế được toàn quyền lựa chọn và quyết định thực hiện dự án theo hình thức đầu tư phù hợp. Đồng thời, khu kinh tế này được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư cao nhất ở Việt Nam. Khác với các khu công nghiệp tập trung (chỉ có các nhà máy công nghiệp) cơ cấu phát triển bên trong khu kinh tế mở khá toàn diện, bao gồm sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ du lịch, viễn thông, tài chính…với cơ sở khá đồng bộ. 
Trong giai đoạn hiện nay, các khu kinh tế ven biển cần tập trung xác định trọng tâm, trọng điểm, tận dụng lợi thế sẵn có của mình nhằm tránh đầu tư dài trải. Trong quá trình xây dựng và phát triển cần phải quan tâm đến những khu vực ven biển thường bị tác động bởi các tai biến (bão, xói lở)…
2.1.2.8. Đầm Thị Nại
Nuôi trồng thủy sản tại đầm Thị Nại chủ yếu theo 2 phương thức là nuôi tôm chuyên canh và nuôi tổng hợp tôm với cua và cá biển. Việc nuôi trồng thủy sản có một số lợi thế và thách thức là: có hệ sinh thái rừng ngập mặn và khu sinh thái Cồn Chim; chủ động được nguồn tôm giống; Người dân có kinh nghiệm trong việc nuôi trồng thủy sản và có định hướng phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững. Bên cạnh đó việc nuôi trồng thủy sản ở đây cũng gặp một số thách thức là: cơ sở hạ tầng yếu; Thiếu giống chất lượng tốt, việc kiểm dịch chưa triệt để, ý thức bảo vệ môi trường chưa cao; Thiếu nguồn nước ngọt…
Muốn phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững tại đây cần phải tổ chức bộ máy giám sát các quy định bảo vệ môi trường đầm, hạn chế xả thải vào đầm; Tạo điều kiện cho các hộ dân bị thu hồi đất NTTS phục vụ khu kinh tế Nhơn Hội; Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho vùng nuôi chuyên canh: hệ thống cấp, thoát nước, xử lý nước thải…Đầu tư vùng sản xuất giống tập trung; Xử lý chất thải NTTN làm phân bón; Nâng cao nhận thức cộng đồng, có ý thức quản lý dịch bệnh và bảo vệ môi trường; tuân thủ kiểm dịch con giống…
Bên cạnh nuôi trồng thủy sản, có thể xây dựng đầm thành khu neo đậu tránh bão và giao nhận sản phẩm, dịch vụ nghề cá cho các tàu thuyền trong và ngoài tỉnh. Cần phải xây dựng kè xung quanh và kè chắn sóng, xây dựng trụ neo cập và tiếp vào bờ để tránh bảo, phải tiến hành nạo vét khu neo đậu hàng năm vì ở đây có các sông  (sông Côn…)đổ vào mang theo phù sa nên bị cạn.
2.1.2.7. Vịnh Vân Phong

Vịnh Vân Phong là khu vực có tiềm năng lớn cho việc xây dựng cảng trung chuyển quốc tế với một số điểm thuận lợi : vịnh có độ sâu tự nhiên từ 15 – 22 m, luồng vào cảng ngắn có độ sâu trên 22 m và ổn định do không có dòng sông lớn hay hải lưu chảy vào ; Vịnh Vân Phong là vùng bờ biển Việt Nam gần nhất với các tuyến đường biển quốc tế, nằm ngay trên ngã ba đường hàng hải quốc tế ; Được che chắn bởi bán đảo Hòn Gốm ở phía Đông và và phía Bắc nên tương đối kín, an toàn cho tàu ra vào cảng. Trong thời gian tới cần tập trung xây dựng vịnh Vân Phong theo từng giai đoạn cụ thể và phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước.
Bên cạnh xây dựng cảng trung chuyển quốc tế vịnh Vân Phong có đầy đủ điều kiện tối ưu để phát triển du lịch. Vịnh Vân Phong  hiện được đánh giá là một trong những  thắng cảng nghỉ dưỡng đẹp nhất trong khu vực Châu Á và Viễn Đông. Việc phát triển du lịch nơi đây sẽ thu được nguồn ngoại tệ không nhỏ từ các du khách nước ngoài.
2.1.2.8. Vịnh Cam Ranh
a. Phát triển thủy sản

Ở khu vực bãi triều ven bờ đầm Thủy Triều và đánh bắt hải sản (chủ yếu ở vùng xa bờ, vùng nước dưới 6m khi triều kiệt, khai thác hạn chế ở vùng bãi triều và đầm Thủy Triều...). Đầu tư, duy trì môi trường cung cấp tôm giống (Thủy Triều), phát triển các vùng nuôi tập trung quy mô công nghiệp: dự án sản xuất tôm giống Cam Lộc, các dự án NTTS Cam Hải Đông, nuôi tôm công nghiệp Cam Thịnh Đông... Tiếp tục phát triển nuôi thủy sản lồng trên vịnh với quy mô và mật độ hợp lý, nên hạn chế nuôi lồng ở các vùng đối lưu nước yếu. Phát triển đánh bắt xa bờ ngoài vịnh Cam Ranh. Đồng thời phát triển một số ngành nuôi trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao phối hợp với du lịch sinh thái như: nuôi chim yến, hải sâm, trồng rong nho, rong sụn, rong sú, nuôi thả sinh thái ở Bãi Rạn, xã Cam Hải Đông khoảng 400 ha.

b. Phát triển du lịch - dịch vụ

Phát triển du lịch (nghỉ dưỡng, thể thao, sinh thái...): đối với các vùng có bãi cát triều (Bãi Dài), bờ biển đá (ven vịnh Cam Ranh), hệ thống đảo và mũi nhô ven bờ (Hòn Rồng, Hòn Giang, Hòn Tai, khu du lịch sinh thái Ngọc Sương - Cam Lập...), nơi có các HST rạn san hô, RNM (đầm Thủy Triều, Hòn Sộp, Hòn Nhan)... 

Chú trọng đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng, dịch vụ phục vụ du lịch: trung tâm du lịch – giải trí Bãi Dài, trung tâm thương mại – hội nghị quốc tế ở bắc bán đảo Cam Ranh, dịch vụ tắm nước khoáng nóng Ba Ngòi, cải tạo khu vực bãi tắm số 4 Cam Ranh, trung tâm thông tin du lịch tại sân bay Cam Ranh.

Tập trung khai thác tại Hòn Bà, hồ chứa nước Suối Dầu (xã Suối Cát), Suối Valy (xã Sơn Tân), hồ chứa nước Cam Ranh (xã Cam Tân) và Đầm Thủy Triều (xã Cam Hải Đông) để phát triển du lịch sinh thái rừng, hồ, đầm, suối.

Phát triển tuyến du lịch Vân Phong - Nha Trang - Cam Lâm - Cam Ranh. Đây sẽ là tuyến du lịch ven biển dọc theo Quốc lộ 1 và trên biển khai thác mạnh mẽ các điểm, khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng biển, vui chơi giải trí, tham quan các đảo trên biển, tham quan di tích lịch sử khu tưởng niệm, thư viện, phần mộ của Bác sĩ Yersin và Chùa Linh Sơn - xã Suối Cát.

c. Phát triển giao thông thủy

Chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng cảng Ba Ngòi, vận tải biển dựa vào thế mạnh vị thế tự nhiên của phục vụ vịnh Cam Ranh phục vụ phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh quốc phòng. 

d. Phát triển công nghiệp

Xây dựng và phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp và khu chế xuất gắn với phát triển các khu đô thị: khu công nghiệp Ba Ngòi và Cam Thịnh Đông, nâng cấp nhà máy chế biến hải sản xuất khẩu Ba Ngòi, nhà máy sản xuất thức ăn tôm, cá Cam Thịnh Đông.... Đồng thời cải tạo, nâng cấp và xây dựng các hệ thống điện, thoát nước đô thị, trường học, y tế, công viên vui chơi giải trí ở các khu đô thị. Tuy nhiên, cần hạn chế quy hoạch phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp, đô thị ở các vùng ĐNN có nhiều tai biến, nhạy cảm môi trường cao.
Khai thác, chế biến sa khoáng, vật liệu xây dựng ở ven bờ và đáy biển: cát thủy tinh Cam Hải, Thủy Triều, Cam Ranh... Đẩy mạnh công tác thăm dò, đánh giá và ứng dụng công nghệ khai thác hiện đại, gắn khai thác với bảo vệ môi trường sinh thái, hạn chế gây ÔNMT, hủy hoại cảnh quan thiên nhiên.

Quy hoạch xây dựng các làng nghề, ngành nghề hiện có như: làng nghề đan giỏ cần xé tại thôn Tân Sinh Tây - Cam Thành Bắc, thôn Quãng Đức - Cam Hiệp Nam vào năm 2009; nghề thêu ren tại thôn Vĩnh Thái - Cam Hiệp Nam vào năm 2010; đan len tại thôn Triệu Hải - Cam An Bắc vào năm 2010. Đồng thời phát triển các ngành nghề truyền thống sử dụng các sản phẩm từ nông nghiệp của địa phương như bánh, kẹo, đường tán thủ công, bánh tráng và các loại sản phẩm từ cây ăn quả như xoài, điều, chuối…

e. Bảo tồn, bảo vệ tài nguyên

Xây dựng khu bảo tồn ĐNN ở vịnh Cam Ranh đặc biệt là đối với các khu ĐNN có cỏ biển, RNM, san hô.

Tăng cường bảo vệ, phục hồi các HST nhạy cảm, dễ bị suy thoái khó phục hồi: rạn san hô (Hòn Sộp, Hòn Nhan, Hòn Cò...), thảm cỏ biển, RNM (đầm Thủy Triều)... Từng bước phục hồi các HST quan trọng (RNM, san hô, cỏ biển,…) để bảo tồn ĐDSH, bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai. Tái trồng 227 ha RNM (khu vực ven bờ Cam Thịnh Đông 100ha, ven bờ Cam Hoà 127ha ở các cửa sông) để giảm tải chất thải từ sông đổ ra, để tăng nguồn giống thủy sản tự nhiên); bảo vệ và có giải pháp tích cực phục hồi trên 548 ha rạn san hô (vịnh Cam Ranh); 799 ha cỏ biển (đầm Thủy Triều) để góp phần tích cực bảo vệ môi trường và tạo sự phong phú nguồn giống tự nhiên. Nhất là khắc phục tình trạng lắp đặt quá nhiều lồng nuôi tôm hùm lên cỏ biển, làm cỏ biển bị tàn lụi ở ven bờ phía tây vịnh.

Xử lý và ngăn chặn các hoạt động khai thác thủy sản bằng phương pháp hủy diệt nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản, HST nhạy cảm như: dùng chất nổ, chất độc, xung điện, các loại ngư cụ có mắt lưới nhỏ hơn quy định hoặc các công cụ khai thác thủy sản bị cấm để đánh bắt thủy sản; sử dụng các nghề giã cào, giã nhụi khai thác thủy sản tại các vùng cấm của vịnh Cam Ranh; khai thác, vận chuyển, buôn bán san hô và sử dụng san hô có nguồn gốc khai thác ở biển để làm bờ đầm NTTS; khai thác các loài thủy sản quý hiếm, các loài thủy sản có giá trị về kinh tế và khoa học đang có nguy cơ bị tuyệt chủng: điệp, bào ngư...

Phục hồi nguồn lợi thủy sản ven bờ tại phía nam và phía bắc vịnh Cam Ranh (đầm Thủy Triều) nhằm phát triển ngành thủy sản bền vững. Tập trung vào các loài thủy sản có quý hiếm, có giá trị kinh tế cao như: phục hồi, tái tạo các đối tượng có nguy cơ tuyệt chủng như điệp, bào ngư ở đầm Thủy Triều; phục hồi, tái tạo các đối tượng đang bị khai thác cạn kiệt như tôm hùm, sò huyết, cá ngựa ở phía nam và phía bắc vịnh Cam Ranh (đầm Thủy Triều).

Xây dựng quy hoạch, chương trình khai thác hải sản phù hợp với quy hoạch phát triển ngành theo hướng hiện đại hoá; Xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể nhằm bảo vệ các nơi sinh cư tự nhiên của các loài thủy sinh, bảo tồn nguồn giống thủy hải sản tự nhiên; Bổ sung, tái tạo nguồn giống hải sản "nhân tạo" cho vùng biển, kể cả đối với các loài bản địa - đối tượng khai thác từ bao đời của người dân ven biển.

f. Đảm bảo an ninh quốc phòng

Vịnh Cam Ranh với những đặc trưng thuận lợi cho phát triển an ninh quốc phòng như cửa vịnh rộng, độ sâu lớn, không có phù sa lắng đọng, có hệ thống đảo che chắn, có khoảng cách ngắn nhất ra tới hải lộ quốc tế; là vị trí chiến lược về quân sự quốc gia; là điểm tựa chính cho các tuyến phòng thủ trên không, dưới biển và đất liền; là tài nguyên vị thế đặc trưng của cả nước cho phát triển quốc phòng. Do đó, nhằm đảm bảo an ninh quốc phòng của vùng cũng như quốc gia cần tăng cường và củng cố các công trình của hải quân và hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ đi kèm (phía nam bán đảo Cam Ranh). Mở rộng, nâng cấp cải tạo sân bay Cam Ranh. 
2.1.2.9. Vũng Tàu
a.  Phát triển thủy sản

Xây dựng và phát triển các vùng nuôi biển tập trung các sản phẩm chủ lực là các loại hải đặc sản như cá mú, tôm hùm… ở bán đảo Long Sơn (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Đầu tư phát triển nuôi nhuyễn thể ở vùng bãi bồi, bãi triều ven sông biển, xây dựng mô hình nuôi tôm sinh thái ở vùng RNM.

b. Phát triển du lịch

Vùng nghiên cứu với các địa điểm danh lam, thắng cảnh… và đặc biệt là các bãi tắm đẹp có thể thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước đến tham quan nghỉ dưỡng. Vì vậy, trong thời gian sắp tới du lịch sẽ là một trong các hướng phát triển chính. Trong đó, thành phố Vũng Tàu sẽ phát triển trở thành một đô thị hiện đại của tuyến hành lang, thành phố du lịch, dịch vụ kinh tế biển. Hướng mạnh vào việc phát triển du lịch biển với các loại hình như du lịch nghỉ dưỡng, tắm biển; du lịch vui chơi giải trí, thể thao ven biển; du lịch hội nghị, hội thảo (du lịch MICE). Từ nay đến năm 2015, thành phố Vũng Tàu tập trung lập lại trật tự kinh doanh du lịch tại khu vực Bãi Sau để thành phố ngày càng văn minh, sạch đẹp; đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông và các khu du lịch; khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư các bãi đậu xe cho khách du lịch; cải thiện môi trường du lịch đảm bảo an toàn, thân thiện cho du khách; chú trọng việc đào tạo nâng cao tính chuyên nghiệp, chất lượng phục vụ trong hoạt động du lịch. Cần có nhiều sản phẩm du lịch độc đáo, có tính cạnh tranh thu hút nhiều hơn nữa du khách quốc tế cũng như khách nội địa như: các sản phẩm du lịch biển, các lễ hội truyền thống cần biến thành các lễ hội văn hóa du lịch để thu hút khách. Phấn đấu đến năm 2020, thu hút khoảng 10 triệu lượt khách du lịch đến thành phố Vũng Tàu.

Ngoài những lợi ích to lớn mà ngành công nghiệp không khói này mang lại thì các hoạt động của nó cũng gây ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường như: rác thải, nước thải từ các khu du lịch, các nhà hàng, khách sạn. Do đó, chính quyền cần có những biện pháp quản lý chặt chẽ hơn và xử phạt các trường hợp vi phạm. Ngoài ra, hiện tượng vứt rác bừa bãi của các du khách cũng là vấn đề đáng quan tâm. Cần có những biện pháp để ngăn chặn hiện tượng này, có thể bằng cách tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và thiết thực nhất tuyên truyền trực tiếp thông qua các hướng dẫn viên. 

c. Công nghiệp

Vùng nghiên cứu có vị trí địa lý, kinh tế rất thuận lợi, đã đạt được những thành tựu kinh tế to lớn. Vùng nằm trên các trục giao thông quan trọng của quốc tế và khu vực, có nhiều cửa ngõ ra vào, có nhiều khả năng thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước để đạt nhịp độ tăng trưởng cao. Hệ thống đô thị, các khu công nghiệp của vùng đang trong quá trình phát triển mạnh. Vũng Tàu là thành phố cảng và dịch vụ nằm ở “mặt tiền duyên hải” phía nam, là cầu nối và “cửa ngõ” lớn giao thương với thế giới. Theo phương án quy hoạch tổ chức không gian lãnh thổ của vùng thì sẽ tiếp tục phát triển công nghiệp, trong đó đặc biệt chú ý phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu thành khu vực khai thác dầu khí, phát triển công nghiệp sử dụng khí như: nhiệt điện lớn, đạm từ khí.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục mở rộng diện tích các khu công nghiệp hiện có và xây dựng khu công nghiệp mới ven biển trong vùng nghiên cứu gồm: khu dịch vụ dầu khí Bến Đình (100ha), khu công nghiệp Đồng Xuyên (160,80ha), cụm công nghiệp Phước Thắng (40ha), khu công nghiệp chế biến hải sản Gò Găng (300ha), khu công nghiệp Đóng Tàu, khu công nghiệp khí áp thấp (430ha), khu công nghiệp phụ trợ nhà máy lọc dầu số 3 Long Sơn (400ha). Đẩy nhanh việc xây dựng cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Phước Thắng để di dời các cơ sở sản xuất tiểu thủ, công nghiệp ra khỏi nội thị trước năm 2015. Đặc biệt xây dựng khu công nghiệp lọc hóa dầu Long Sơn.

Xây dựng các công trình xử lý rác thải công nghiệp tập trung quy mô lớn ở những khu vực tập trung các khu công nghiệp tại các vùng kinh tế trọng điểm.

d. Phát triển giao thông vận tải biển

Trong khu vực nghiên cứu, với vai trò rất quan trọng mà hệ thống giao thông thủy đã đóng góp trong hoạt động vận chuyển khách, dầu khí, hàng hóa và khai thác thủy hải sản… vì vậy cần có những định hướng cụ thể và hiệu quả hơn để cải tạo, nâng cấp, biến tuyến giao thông đường thủy trở thành một trong những tuyến giao thông huyết mạch của địa phương.

Để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế của vùng cần phải có hệ thống cảng biển công suất đủ để đáp ứng yêu cầu. Xây dựng cảng Sao Mai - Bến Đình thành cảng trung chuyển quốc tế với công suất hàng hoá thông qua khoảng 40-50 triệu tấn/năm, chủ yếu phục vụ cho chuyển tài hàng hoá bằng container với cỡ tàu 50-100 nghìn tấn. Đồng thời nâng cấp các cảng sông hiện có, những nơi có điều kiện có thể xây dựng cảng mới. Khu vực nghiên cứu cũng tiến hành mở rộng các cảng cá Lộc An, Gò Găng, Sao Mai - Bến Đình, bãi đậu tàu thuyền Bà Rịa và Long Sơn.

Với thực trạng hoạt động giao thông trên tuyến đường thủy tại Bà Rịa -Vũng Tàu nói chung và khu vực nghiên cứu nói riêng đang diễn biến ngày càng phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm; tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm pháp luật, tháo dỡ đăng đáy, nuôi trồng thủy hải sản đúng nơi quy định nhằm lập lại trật tự, bảo đảm an toàn trên toàn tuyến. Nâng cấp cơ sở hạ tầng, lắp đặt thêm biển báo tại các tuyến, điểm thường xuyên xảy ra tai nạn.

Ngoài ra, để giải quyết hiện tượng bồi lấp ở hầu hết các tuyến giao thông đường thủy trên địa bàn toàn tỉnh nói chung và khu vực nghiên cứu nói riêng do chịu tác động lớn của sóng và gió biển cần xây dựng kế hoạch nạo vét, khơi thông luồng lạch, tập trung vào các tuyến quan trọng, có mật độ tàu thuyền qua lại cao. Điều này sẽ làm giảm số lượng tàu, ghe bị mắc cạn và giúp tàu thuyền vận chuyển hành khách, hàng hóa, ra vào tránh, trú bão thuận tiện hơn. Tuy nhiên, hoạt động này cũng có mặt tiêu cực của nó là lấy đi một lượng bồi tích lớn, làm mất cân bằng trầm tích, do đó cường hóa quá trình xói lở. Vì vậy, về lâu dài tỉnh cần có có kế hoạch chỉnh trị luồng, xây kè một cách hợp.
2.1.2.10. Côn Đảo

Hoạt động khai thác và đánh bắt thủy sản ở đây khá sôi động. Hiện tại, Côn Đảo có 41 tàu đánh bắt thủy sản, trong đó có 3 tàu đánh bắt xa bờ. Trong thời gian tới  cần tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống cảng dịch vụ, hậu cần nghề cá.

Ngoài ra, có thể xây dựng các tuyến du lịch kết hợp với nghỉ dưỡng. Tại các tuyến du lịch du khách có thể thăm quan các địa danh đã đi vào lịch sử: nghĩa trang Hàng Dương, nhà tù Phú Hải, hệ thống chuồng cọp thời Pháp, chuồng cọp thời Mỹ…hay những danh lam thắng cảnh như cầu Ma Thiên Lãnh, Miếu Bà Phi Yến, cảng Bến Đầm, Đỉnh Tình Yêu…
2.1.2.11. Cửa sông Đồng Nai
a. Phát triển thủy sản

Nuôi trồng thủy sản

Tiếp tục phát triển nghề nuôi tôm theo quy hoạch và hướng phát triển bền vững, năng suất cao (tôm sú, tôm thẻ chân trắng); một số đối tượng thủy sản nước lợ, nước mặn; kiểm soát chặt chẽ việc nuôi tôm thẻ chân trắng tại những vùng đủ điều kiện; tiếp tục duy trì nghề nuôi thủy sản theo hình thức quản canh (đầm, đập) dưới tán rừng để khai thác giá trị từ nguồn tài nguyên thiên nhiên nhưng không làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái rừng ngập mặn và pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng của Nhà nước.

Khuyến khích các thành phần kinh tế triển khai các mô hình nuôi thủy sản lồng bè trên sông như cá dứa, cá chim trắng; hỗ trợ huyến khích phát triển các mô hình, các đối tượng nuôi mới nhằm đa dạng hóa đối tượng nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên từng vùng, trình độ quản lý của nông dân, có hiệu quả cao và bền vững như nuôi vọp, chem chép, nuôi ốc len trên bãi bồi, trong rừng phòng hộ.

Khuyến khích đầu tư lĩnh vực sản xuất giống thủy sản như sản xuất giống tôm, nghêu, chem chép, cua.

Khuyến khích nông dân đưa đất vào sản xuất, không bỏ hoang đất đai nhằm tăng diện tích và sản lượng nuôi thủy sản.

Hoàn chỉnh hệ thống quan trắc cảnh báo môi trường phục vụ nuôi trồng thủy sản. Tiếp tục thực hiện các đề tài nghiên cứu bệnh nghêu để ổn định nghề nuôi nghêu. Tăng cường công tác quản lý môi trường, thú y thủy sản, đảm bảo an toàn dịch bệnh đối với nghề có nguy cơ cao như nuôi tôm, nuôi cá lồng bè.

Khai thác thủy sản 

Tập trung thực hiện chương trình kinh tế biển và chiến lược biển theo chương trình hành động của Thành ủy.

Cơ cấu lại lực lượng đánh bắt ven bờ theo hướng không khuyến khích phát triển về số lượng, có chính sách hỗ trợ đầu tư nâng cấp, hoán cải phương tiện phù hợp với ngư trường và hiệu quả khai thác. Xây dựng lộ trình và chính sách hỗ trợ ngư dân chuyển đổi phù hợp đảm bảo tăng thu nhập, ổn định đời sống để hạn chế và đi đến chấm dứt vào năm 2020 các ngư cụ và phương tiện đánh bắt lạm sát nguồn lợi thủy sản trong sông rạch và rừng phòng hộ.

Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng và dịch vụ hậu cần nghề cá, nâng cao năng lực hậu cần, chế biến nghề thủy sản.

Duy trì, củng cố và phát triển các tổ đội sản xuất trên biển nhằm hỗ trợ nhau trong sản xuất, đối phó với thiên tai. Đầu tư hoàn chỉnh và đưa vào khai thác có hiệu quả khu neo đậu tránh bão cho tàu thuyền; hỗ trợ ngư dân trang thiết bị thông tin liên lạc, tăng cường đầu tư thiết bị, phương tiện cho công tác đảm bảo an toàn cho người và phương tiện hoạt động trên biển khi có bão. Tập huấn kiến thức ngư trường và kỹ năng phòng tránh lụt bão cho ngư dân nhằm tránh rủi ro trong hoạt động khai thác.

b. Phát triển du lịch

Vùng nghiên cứu được thiên nhiên ưu đãi cho nguồn tài nguyên du lịch, đặc biệt là du lịch biển rất phong phú và đa dạng. Vì vậy, trong thời gian sắp tới du lịch sẽ là một trong các hướng phát triển chính. Trong đó, thành phố Vũng Tàu sẽ phát triển trở thành một đô thị hiện đại của tuyến hành lang, thành phố du lịch, dịch vụ kinh tế biển. Hướng mạnh vào việc phát triển du lịch biển với các loại hình như du lịch nghỉ dưỡng, tắm biển; du lịch vui chơi giải trí, thể thao ven biển; du lịch hội nghị, hội thảo (du lịch MICE). Từ nay đến năm 2015, thành phố Vũng Tàu tập trung lập lại trật tự kinh doanh du lịch tại Bãi Sau để thành phố ngày càng văn minh, sạch đẹp; đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông và các khu du lịch; khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư các bãi đậu xe cho khách du lịch; cải thiện môi trường du lịch đảm bảo an toàn, thân thiện cho du khách; chú trọng việc đào tạo nâng cao tính chuyên nghiệp, chất lượng phục vụ trong hoạt động du lịch. Phấn đấu đến năm 2020, thu hút khoảng 10 triệu lượt khách du lịch đến thành phố Vũng Tàu. Đối với diện tích RNM ở Cần Giờ, quy hoạch lãnh thổ vùng đã xác định đây là diện tích bảo tồn kết hợp phát triển du lịch. 

c. Phát triển công nghiệp

Vùng cửa sông Đồng Nai có vị trí địa lý kinh tế rất thuận lợi, đã đạt được những thành tựu kinh tế to lớn. Đây là vùng dẫn đầu cả nước về tốc độ phát triển kinh tế cũng như đóng góp GDP. Vùng nằm trên các trục giao thông quan trọng của quốc tế và khu vực, có nhiều cửa ngõ ra vào, có nhiều khả năng thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước để đạt nhịp độ tăng trưởng cao. Hệ thống đô thị, các khu công nghiệp của vùng đang trong quá trình phát triển mạnh. Vũng Tàu là thành phố cảng và dịch vụ nằm ở “mặt tiền duyên hải” phía nam, là cầu nối và “cửa ngõ” lớn giao thương với thế giới. Theo phương án quy hoạch tổ chức không gian lãnh thổ của vùng, công nghiệp được định hướng phát triển trong giai đoạn tới, trong đó đặc biệt chú ý phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu thành khu vực khai thác dầu khí, phát triển công nghiệp sử dụng khí như nhiệt điện lớn, đạm từ khí, phát triển các khu công nghiệp tập trung lớn ở khu vực Phú Mỹ... 

Vùng nghiên cứu được đầu tư xây dựng trở thành hình mẫu phát triển công nghiệp với hạt nhân là Tp.Hồ Chí Minh và Vũng Tàu và các khu công nghiệp vệ tinh chúng quanh. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục mở rộng diện tích các khu công nghiệp hiện có và xây dựng khu công nghiệp mới ven biển gồm: khu dịch vụ dầu khí Bến Đình (100ha), khu công nghiệp Đồng Xuyên (160,80ha), cụm công nghiệp Phước Thắng (40ha), khu công nghiệp chế biến hải sản Gò Găng (300ha), khu công nghiệp Đóng Tàu, khu công nghiệp khí áp thấp (430ha), khu công nghiệp phụ trợ nhà máy lọc dầu số 3 Long Sơn (400ha), cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Phước Hoà (60 ha), khu công nghiệp Cái Mép (670ha), khu công nghiệp Phú Mỹ 2 (557,80ha). Khu công nghiệp Phú Mỹ 1 (954,40ha), khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 (430,3ha), khu công nghiệp Mỹ Xuân A (302,70ha), khu công nghiệp Tiến Hùng (200ha), khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 (222,82ha), khu công nghiệp Đại Dương (153,38ha). Đẩy nhanh việc xây dựng cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Phước Thắng để di dời các cơ sở sản xuất tiểu thủ, công nghiệp ra khỏi nội thị trước năm 2015. Đặc biệt xây dựng khu công nghiệp lọc hóa dầu Long Sơn.

Xây dựng các công trình xử lý rác thải công nghiệp tập trung quy mô lớn ở những khu vực tập trung các khu công nghiệp tại các vùng kinh tế trọng điểm.

d. Phát triển giao thông vận tải biển

Để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế của vùng cần phải có hệ thống cảng biển công suất đủ để đáp ứng yêu cầu. Theo định hướng của vùng sẽ di chuyển cụm cảng Sài Gòn ra khỏi thành phố, nhanh chóng nâng cấp cụm cảng Sài Gòn. Xây dựng cụm cảng Thị Vải (bao gồm các cảng Gò Dầu, Phú Mỹ, ngã ba sông Cái Mép- Phú Tân) với công suất khoảng 10 triệu tấn năm 2000 và khoảng 15 triệu tấn năm 2010; lâu dài có thể đưa tổng công suất lên 40-50 triệu tấn/năm. Xây dựng cảng Sao Mai - Bến Đình thành cảng trung chuyển quốc tế với công suất hàng hoá thông qua khoảng 40-50 triệu tấn/năm, chủ yếu phục vụ cho chuyển tài hàng hoá bằng container với cỡ tàu 50-100 nghìn tấn. Khi khả năng các cảng biển nói trên tới mức gần tới hạn sẽ xem xét việc xây dựng cảng nước sâu Cần Giờ bên vịnh Giành Rái. Đồng thời nâng cấp các cảng sông hiện có, những nơi có điều kiện có thể xây dựng cảng mới. Trong danh sách hệ thống cảng biển Việt Nam của Hiệp hội cảng biển Việt Nam, khu vực hiện có các cảng biển gồm: cảng Dầu K2, cảng dầu nhà máy Điện Phú 2-1, cảng dầu PTSC, cảng hạ Lưu PTSC, cảng Phú Mỹ, cảng thượng lu PTSC, cảng Vietsopetro, thương cảng Vũng Tàu, cảng VIKO WOCHIMEX, cảng Gas PVC Phước Thái, cảng Gò Dầu A (thuộc cảng Đồng Nai), cảng Gò Dầu B (thuộc cảng Đồng Nai), cảng Long Thành, cảng Đồng Nai, cảng Phước Thái (VEDAN), cảng Phú Đông, cảng Bến Nghé, cảng Cát Lái, cảng Dầu thực vật Nhà Bè (NAVIOIL), cảng ELF Gas Sài Gòn, cảng Lotus (Cty Liên Doanh Bông Sen), cảng Rau Quả, cảng Sài Gòn, cảng Tân Thuận Đông, cảng VICT, cảng VITAICO, cảng xăng dầu Cát Lái, cảng xăng dầu Nhà Bè, cảng của công ty tư vấn thiết kế Cảng kỹ thuật biển, cảng Sài Gòn Petro, Tân Cảng Sài Gòn. Ngoài ra, khu vực còn có hệ thống cảng cá để phục vụ ngành khai thác thuỷ sản. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng tiến hành mở rộng các cảng cá Bến Lội, Lộc An, Gò Găng, Sao Mai - Bến Đình, bãi đậu tàu thuyền Bà Rịa và Long Sơn.
2.1.2.12. Cửa sông Hậu
a. Phát triển thủy sản

Đẩy mạnh NTTS theo hướng bán công nghiệp, công nghiệp như mô hình nuôi tôm sú quảng canh, bán chuyên canh, chuyên canh, quảng canh cải tiến. Quy hoạch vùng nuôi tôm theo các tuyến: vùng nội đồng, nước lợ (Vĩnh Châu); tuyến ven biển, nước mặn (Vĩnh Châu, Long Phú, Trần Đề); tuyến ven sông Mỹ Thạnh, sông Hậu, Tổng Cán; tuyến ven sông Trà Niên, Kinh Mới – Vĩnh Châu. 

Sử dụng những diện tích đất hoang hoá và chuyển đổi những diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi tôm như: cánh đồng năn Mỏ Ó (Trần Đề), đất trồng lúa kém hiệu quả ở Vĩnh Châu (hơn 20 nghìn ha đất nhiễm mặn). Duy trì hoặc giảm diện tích nuôi thuỷ sản trong RNM (Duyên Hải tỉnh Trà Vinh). 

Thành lập các trung tâm khuyến ngư hướng dẫn người dân về quy trình kỹ thuật nuôi trồng để đạt chất lượng cao. Phát triển đều khắp mạng lưới dịch vụ kinh doanh giống, thức ăn, thuốc thú y thủy sản. Ứng dụng công nghệ tiên tiến, tạo sản phẩm sạch, năng suất để nâng cao khả năng cạnh tranh theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá, các phương thức nuôi biển tiên tiến, thân thiện với môi trường. Đa dạng các giống nuôi để đạt hiệu quả cao nhất: các loại tôm, cá, cua ở huyện Vĩnh Châu.

Đẩy mạnh khai thác hải sản xa bờ. Đầu tư các phương tiện đánh bắt, bến bãi thuận tiện và hiện đại hơn. Tiếp tục đầu tư xây dựng khu neo đậu tàu, thuyền trú bão và cảng cá Trần Đề giai đoạn 2 (kho đông lạnh, nước đá, xăng dầu, ngư lưới cụ, đóng và sửa chữa tàu, thuyền, dịch vụ chế biến, tiêu thụ sản phẩm…) nhằm đáp ứng nhu cầu dịch vụ hậu cần cho tàu đánh bắt xa bờ. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế biển được tập trung đầu tư theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa: Cảng biển, KCN, cảng cá, khu trú bão, chợ đầu mối thủy sản, đường nam sông Hậu đã tạo nên sức bật mới cho các đô thị ven biển Sóc Trăng. Áp dụng nghiêm ngặt các chế tài trong khai thác biển nhằm tái tạo nguồn lợi. Tiếp tục có những chính sách hỗ trợ, khuyến khích ngư dân như: hỗ trợ bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm thuyền viên và dầu. 

b. Phát triển du lịch


Bảo vệ nghiêm ngặt các khu RNM, kết hợp với việc đầu tư, mở rộng mô hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với đặc điểm văn hóa, lễ hội hàng năm của cộng đồng ba dân tộc Kinh – Hoa – Khmer. Khuyến khích đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, dịch vụ phục vụ du lịch ở Long Phú, Mỏ Ó (Trần Đề), Hồ Bể (Vĩnh Châu)… nhằm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, phấn đấu đưa hoạt động du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của vùng.

c. Phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế và khu đô thị ven biển

Tập trung phát triển công nghiệp cơ khí đóng và sửa chữa tàu thuyền, công nghiệp hàng tiêu dùng... Ngành chế biến thuỷ - hải sản nỗ lực vượt qua khó khăn, bám sát nhu cầu thị trường, đầu tư trang thiết bị đồng bộ, hỗ trợ ngư dân về vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật… nên giải quyết được nguồn nguyên liệu sẵn có và tìm được thị trường mới. Bên cạnh đó, ngành luôn coi trọng việc đa dạng hóa các mặt hàng mới có giá trị xuất khẩu, nhờ đó thị trường xuất khẩu thủy sản ngày càng được ổn định, mở rộng. 

Xây dựng vành đai kinh tế ven biển Trần Đề - Vĩnh Hải – Vĩnh Châu – Lai Hòa; quy hoạch xây dựng vành đai thành khu vực động lực phát triển kinh tế biển và ven biển của tỉnh với các khu chức năng như: KCN, cảng, khu du lịch – đô thị, khu dân cư nông thôn, khu NTTS, khu sinh thái RNM. 

Tiếp tục phát triển Cụm công nghiệp An Thạnh huyện Cù Lao Dung, tổ chức công bố rộng rãi và đầu tư vồn xây dựng cơ sở hạ tầng trong cụm công nghiệp. Đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng và phân bổ quỹ đất cho khu kinh tế Trần Đề, Đại Ngãi (huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng).

Phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ đến năm 2020 trên địa bàn. Cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

d. Phát triển giao thông vận tải biển

Nâng cấp và mở rộng các cảng Đại Ngãi, Trần Đề (Sóc Trăng), Trà Cú (Trà Vinh). Đầu tư phát triển tuyến tàu cao tốc Trần Đề - Cần Thơ và bến phà Trần Đề - Cù Lao Dung. Xây dựng khu neo đậu tàu thuyền tránh bão Kinh Ba, Trần Đề. Tiếp tục các dự án đã triển khai năm 2009: xây dựng luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào cửa sông Hậu.

Tiếp tục triển khai, thực hiện các dự án: dự án đê cửa sông Tả Hữu Cù Lao Dung; dự án quốc lộ 60; dự án tỉnh lộ 933B; dự án đường ô tô đến các xã: An Thạnh Nam, An Thạnh Đông, Đại Ân 1); công trình xây dựng hạng mục 6 cống, 2 bọng thuộc đê cửa sông Tả, Hữu huyện Cù Lao Dung. 
2.1.2.13. Phú Quốc
Là hòn đảo nổi tiếng nhất Việt Nam, Phú Quốc nổi tiếng với những điều kiện thiên nhiên ban tặng đã khiến cho đảo Phú Quốc trở nên ngày càng nổi tiếng. Nổi tiếng nhất là bờ cát dài trắng mịn và làn nước biển trong xanh tận đáy. Ngoài ra, nơi đây còn có nhiều di tích, cảnh đẹp  khác : Suối Tranh, Sùng Hưng cổ tự, dinh Cậu, đền thờ anh hùng Nguyễn Trung Trực…Đao Phú Quốc được đánh giá là có tiềm năng to lớn để phát triển du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng.
Việc phát triển kinh tế xã hội nói chung và ngành du lịch nói riêng phải ưu tiên cho phát triển bền vững gắn với giữ gìn cảnh quan và môi trường sinh thái. Tập trung sức xây dựng và phát triển đảo Phú Quốc theo một kế hoạch và bước đi thích hợp thành Trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, giao thương quốc tế lớn, hiện đại của vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long ; Phát triển đảo Phú Quốc phải gắn với yêu cầu đảm bảo quốc phòng, an ninh của đảo và cả nước ; Phát triển đảo Phú Quốc phải gắn kết và có sự phối hợp chặt chẽ với vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh và trong mối quan hệ khu vực Đông Nam Á…
2.2. Các giải pháp quản lý tổng hợp, sử dụng, bảo tồn bảo vệ TN – MT biển Việt Nam theo hướng PTBV trên cơ sở đánh giá MĐTT

2.2.1. Giải pháp quản lý

2.2.1.1. Tăng cường luật pháp, chính sách

Mục đích của việc tăng cường luật pháp, chính sách là quản lý, bảo vệ môi trường - tài nguyên đạt hiệu quả hơn. Các hoạt động khai thác, sử dụng TN - MT vùng biển và ven biển cần phải tuân theo các luật đã ban hành như Luật Bảo vệ môi trường (2005), Luật Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản (2003), Luật khoáng sản (1996), Luật Bảo vệ và phát triển rừng (2004), Chương trình quản lý và bảo tồn ĐNN, Nghị định Chính Phủ số 109/2003 về PTBV các vùng ĐNN… Đồng thời phải thực hiện theo các luật, công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia như Công ước Ramsar (Công ước về đất ngập nước); Công ước về đa dạng sinh học... Ngoài ra, sẽ có những cơ chế, chính sách đối với các vùng đặc thù, trong đó nổi bật là vùng cửa sông Hồng có một đặc điểm mà các vùng khác không có, đó là MĐTT thay đổi theo thời gian do đây là điểm dừng chân trên con đường di cư của các loài chim nước. Vì vậy, vào thời điểm tập trung các loại chim di cư đông đúc nhất (tháng 11 năm trước đến tháng 3 năm sau) cần tăng cường công tác bảo vệ, thực hiện nghiêm ngặt việc cấm săn bắt để bảo tồn, bảo vệ nguồn sinh vật quý hiếm này.

Cần áp dụng các cơ chế, chính sách đặc biệt về tài chính thu hút đầu tư và ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững: áp dụng các mô hình kinh tế bền vững (du lịch sinh thái, nông - lâm nghiệp sinh thái, khai khoáng sạch, thủ công nghiệp sạch…) để giảm tổn thất tài nguyên và giảm chất thải và suy thoái môi trường; bổ sung các chi phí TN - MT vào chi phí sản xuất; các hình thức xử phạt các hành vi gây tổn hại đến TN - MT như đánh bắt bằng mìn, điện, chặt phá RNM… Ví dụ như triển khai chính sách, sử dụng khôn khéo ĐNN (giao khoán RNM và đất NTTS cho các hộ kinh tế gia đình có sự hướng dẫn kỹ thuật và giám sát của chính quyền địa phương); áp dụng cơ chế đầu tư xử lý chất ÔNMT tại nguồn cũng như có các giải pháp sử dụng gắn với bảo tồn tài nguyên và có các chính sách kêu gọi sự đầu tư các công trình bảo vệ tài nguyên (các khu đô thị, KCN, khu chế biến hải sản, dịch vụ du lịch)... 

Cần có các chính sách giảm thuế cho các lĩnh vực kinh tế ít gây tổn hại đến TN - MT, thu hút các dự án đầu tư phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường từ nước ngoài. Đồng thời cần tăng cường, củng cố các phong tục, luật lệ truyền thống, hương ước tốt ở địa phương, nâng cao nhận thức người dân về giá trị và chức năng, cách thức khai thác, sử dụng bền vững TN - MT.

2.2.1.2. Quản lý tài nguyên – môi trường dựa vào cộng đồng

Khi áp dụng phương pháp quản lý TN - MT dựa vào cộng đồng đối với vùng, trước hết cần triển khai đề án áp dụng mô hình quản lý, bảo vệ các HST RNM vào hội NTTS, hội đánh bắt thủy sản, hội cựu chiến binh, phụ nữ… Trên cơ sở thành công của đề án này, triển khai mở rộng việc quản lý dựa vào cộng đồng đối với các dạng tài nguyên khác. Áp dụng rộng rãi cách tiếp cận từ dưới lên trong việc xây dựng và triển khai sử dụng, quản lý, bảo tồn tài nguyên ĐNN.

Quản lý dựa vào cộng đồng cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đối tượng tham gia trên cơ sở thỏa thuận và quy định rõ ràng vai trò, nghĩa vụ, quyền lợi và quyền hạn. Ví dụ đối với chính quyền địa phương các cấp cần hỗ trợ và thành lập các ban chuyên trách tham gia đồng quản lý, khuyến khích và đề xuất các sáng kiến từ các nhóm cộng đồng; tìm kiếm và hỗ trợ nguồn vốn, nguồn tài chính nếu cần thiết, hỗ trợ dịch vụ; trao quyền cho các nhóm cộng đồng trong việc đưa ra các quyết định và cơ cấu thực hiện, khung thể chế, quy định rõ ràng trách nhiệm và nhiệm vụ các doanh nghiệp. 

Ngoài ra, cần lồng ghép nội dung giáo dục về bảo vệ tài nguyên vào giảng dạy trong các cấp học. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, các cuộc thi sáng tác, hội diễn nghệ thuật về bảo vệ nguồn tài nguyên. Tạo các chính sách, phong trào, điều kiện để người dân tham gia, hỗ trợ tích cực trong việc giám sát, bảo vệ tài nguyên (cụ thể như ngăn chặn các hoạt động làm suy thoái RNM, cạn kiệt nguồn thủy sản). Tuyên dương và nhân rộng các cá nhân, tập thể, làng, xã điển hình tốt về bảo vệ tài nguyên. Xây dựng và thực hiện các chương trình tuyên truyền (sách, báo, truyền thanh, truyền hình...) có nội dung bảo vệ tài nguyên (điển hình là các văn bản pháp luật, chính sách, chủ chương của nhà nước, tỉnh, địa phương liên quan đến bảo vệ tài nguyên) cho từng nhóm đối tượng trong xã hội.
Các nguyên tắc chung chi phối quản lý dựa vào cộng đồng là: tăng quyền lực (tăng cường sự kiểm soát và các tiếp cận của cộng đồng đối với tài nguyên); xây dựng nguồn lực và khả năng của cộng đồng để quản lý hiệu quả và bền vững tài nguyên; đảm bảo sự công bằng (sự bình đẳng giữa mọi người và mọi tầng lớp đối với những cơ hội) giữa thế hệ hiện tại và tương lai và bình đẳng giới; đảm bảo tính hợp lý về sinh thái và phát triển bền vững (thúc đẩy những kỹ thuật và cách thức khai thác, sử dụng tài nguyên đáp ứng nhu cầu về kinh tế - xã hội, văn hóa của cộng đồng và hợp lý về sinh thái, thừa nhận sức chịu đựng và tiếp thụ của nguồn tài nguyên và hệ sinh thái); tôn trọng, chấp nhận và sử dụng những tri thức truyền thống, bản địa trong quá trình khai thác, sử dụng, bảo vệ, bảo tồn TN - MT. Các thành tố của quản lý dựa vào cộng đồng bao gồm cải thiện quyền hưởng dụng các nguồn tài nguyên; xây dựng nguồn nhân lực; bảo vệ môi trường; phát triển sinh kế bền vững. Chu trình quản lý dựa vào cộng đồng gồm 4 giai đoạn chính là lập kế hoạch - thực hiện kế hoạch - quan trắc - đánh giá - lập kế hoạch.

Cần sử dụng các phương thức khác nhau thu hút sự tham gia cộng đồng như: làm việc theo nhóm, điều tra phỏng vấn, lập sơ đồ phân bố tài nguyên... Trên cơ sở các nguồn thông tin do người dân cung cấp để xây dựng và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng tài nguyên, các giải pháp sử dụng hợp lý TN - MT. Quản lý dựa vào cộng đồng cần kết hợp với giải pháp nâng cao năng lực quản lý cho cộng đồng và các cơ quan chức năng. Sự tham gia của các cộng đồng địa phương sẽ giải quyết được công ăn việc làm và đảm bảo nguồn thu nhập, nâng cao đời sống của chính họ, giải quyết xung đột giữa các nhóm sử dụng tài nguyên.

Cộng đồng tham gia quản lý tài nguyên các vùng biển và ven biển Việt Nam theo nhiều hình thức khác nhau (bảng 2.1). Tùy thuộc vào trình độ dân trí, điều kiện kinh tế - xã hội của từng vùng mà lựa chọn một số hình thức để cộng đồng tham gia. Ở giai đoạn đầu nên tuyên truyền vận động, tiếp theo cần khuyến khích và phân công sự tham gia của cộng đồng theo chức năng. Phấn đấu để cộng đồng tự giác, tích cực, chủ động tham gia quản lý tài nguyên các vùng biển và ven biển thì mới có thể đạt được sự phát triển bền vững. Như có thể nghiên cứu áp dụng các mô hình quản lý đánh bắt thủy sản và nuôi trồng thủy sản dựa vào hội người đánh cá, hội người nuôi trồng thủy sản…

Bảng 2.1. Phân loại sự tham gia của cộng đồng

	STT
	Phân loại
	Đặc điểm

	1
	Tham gia có tính hình thức
	Sự tham gia chỉ đơn thuần hình thức, đại diện cộng đồng nắm giữ các vị trí nhưng không được bầu lên và không có quyền hành gì.

	2
	Tham gia thụ động
	Cộng đồng tham gia do được thông báo những thông tin đã được quyết định hoặc đã xảy ra. Đơn thuần là những thông báo đơn phương từ phía bộ phận quản lý hoặc điều hành dự án mà không nghe xem cộng đồng phản ứng ra sao. Thông tin chỉ được chia sẻ giữa những cán bộ chuyên môn là người nơi khác.

	3
	Tham gia do tư vấn
	Cộng đồng tham gia do được tư vấn hoặc do trả lời các câu hỏi. Các cán bộ từ nơi khác đến xác định các vấn đề và quá trình thu thập thông tin và do đó kiểm soát việc phân tích thông tin. Một quá trình tư vấn như vậy không chấp nhận bất cứ sự chia sẻ nào trong việc ra quyết định và không có gì bắt buộc các cán bộ chuyên môn phải xét đến quan điểm của cộng đồng

	4
	Tham gia để được hưởng các khuyến khích vật chất
	Cộng đồng tham gia bằng cách đóng góp các nguồn lực, ví dụ như góp lao động để được nhận lương thực, tiền mặt hoặc các khuyến khích vật chất khác. Nông dân có thể cung cấp ruộng và lao động, nhưng không được thu hút vào việc thí điểm hay quá trình học tập. Điều rất thường thấy là tuy được tham gia, nhưng cộng đồng không có vai trò gì trong việc kéo dài các công nghệ hoặc công tác thực hành khi các khuyến khích kết thúc. 

	5
	Tham gia chức năng
	Sự tham gia được các cơ quan bên ngoài xem như một phương tiện để đạt được các mục tiêu của dự án, đặc biệt là để giảm chi phí. Cộng đồng có thể tham gia bằng cách lập ra các nhóm để đáp ứng các mục đích đã định trước liên quan đến dự án. Sự thu hút này có thể mang tính tương tác và kéo theo sự chia sẻ việc ra quyết định, song có xu hướng chỉ diễn ra sau khi các quyết định chủ yếu đã được đưa ra bởi các cán bộ từ nơi khác đến. Trong trường hợp xấu nhất, cộng đồng địa phương chỉ được mời đến để phục vụ cho những mục đích thứ yếu.

	6
	Tham gia có tính tương tác
	Cộng đồng tham gia vào việc phân tích, triển khai các kế hoạch hành động và thành lập hoặc tăng cường các cơ quan địa phương. Tham gia được xem là một quyền, không chỉ là một phương tiện nhằm đạt những mục tiêu của dự án. Quá trình này bao gồm các phương pháp luận liên ngành nhằm tìm kiếm đa mục tiêu và tận dụng cả các quá trình học tập hệ thống và có kết cấu. Vì các nhóm thực hiện sự kiểm soát đối với các quyết định địa phương và xác định xem các nguồn lực hiện có đã được sử dụng ra sao, cho nên họ có vai trò trong việc duy trì các cơ cấu hoặc các hoạt động thực thi.

	7
	Tự thân vận động
	Cộng đồng tham gia bằng cách đưa ra các sáng kiến một cách độc lập với các cơ quan bên ngoài nhằm thay đổi các hệ thống. Họ phát triển các mối quan hệ với các cơ quan bên ngoài nhằm có được các nguồn lực và sự cố vấn kỹ thuật mà họ cần, song vẫn duy trì sự kiểm soát đối với cách sử dụng các nguồn lực. Sự tự thân vận động có thể nhân rộng nếu các chính phủ và các tổ chức phi chính phủ tạo ra 1 khung hỗ trợ.


Nguồn: Pretty (1994), Satterthwaite (1995), Adnan (1992), Hart (1992), IUCN, (1998)
2.2.1.3. Quản lý tổng hợp đới bờ

Quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường biển, hải đảo là quản lý liên ngành, liên vùng, đảm bảo lợi ích quốc gia kết hợp hài hòa lợi ích của các ngành, lĩnh vực, địa phương và các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo.

Quản lý tổng hợp đới bờ là một quá trình kết hợp lợi ích của chính phủ và cộng đồng, của khoa học và quản lý, lợi ích ngành và của toàn dân để xây dựng một kế hoạch tổng hợp nhằm bảo vệ và phát triển tài nguyên và hệ sinh thái ven bờ (UNESCO, 2006). Quản lý tổng hợp đới bờ là quá trình liên tục tiến triển nhằm đạt được sự phát triển bền vững, bao gồm việc đánh giá toàn diện, đặt ra các mục tiêu, quy hoạch và quản lý TN - MT biển và ven biển có xét đến các mâu thuẫn về lợi ích trong sử dụng, khai thác TN - MT, bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai. Nguyên tắc của quản lý tổng hợp đới bờ là đa ngành, đa mục tiêu và đa lợi ích với các bước cơ bản của một quá trình quản lý tổng hợp gồm: lập hồ sơ, lập kế hoạch và lựa chọn ưu tiên, thực thi các dự án, giám sát và đánh giá. Trên cơ sở phân tích hiện trạng các chương trình quản lý tổng hợp đới bờ đã được áp dụng ở Việt Nam, việc thực hiện các chương trình quản lý tổng hợp biển và ven biển cần thực hiện các bước sau:

Khuyến khích sự phân tích liên ngành các vấn đề và lựa chọn lớn về xã hội, thể chế và môi trường mà tác động lên một vùng bờ nhất định. Sự phân tích này cần tính đến sự tương tác và sự phụ thuộc giữa tài nguyên thiên nhiên và các lĩnh vực kinh tế. Một quá trình quản lý tổng hợp phải quan tâm đến các ngành liên quan trong một khu vực nhất định, điển hình là đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, giao thông thủy, du lịch, lâm nghiệp, công nghiệp, đô thị hóa có tính đến nhu cầu và nguyện vọng của cộng đồng. Cần giải quyết những vấn đề dài hạn (sự biến đổi khí hậu, sự tăng dân số và thói quen tiêu thụ của xã hội) và các vấn đề hiện nay như quản lý tài nguyên, giải quyết xung đột môi trường giữa các nhóm sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội hiện tại khác như xóa đói giảm nghèo.
Xây dựng một quy trình chính sách động từ kinh nghiệm thực tế. Để thực hiện được điều đó cần liên tục cập nhật cơ sở dữ liệu, thông tin và những đánh giá về các công việc đang tiến hành cũng như hệ thống hành chính. Do đó cần song song tiến hành các hoạt động quan trắc và đánh giá xu thế trong sử dụng các hệ sinh thái cũng như là hiệu quả của hệ thống quản lý nhằm cải tiến một cách định kỳ mô hình và thực hiện chương trình quản lý tổng hợp. 

Xây dựng một cấu trúc quản lý chính thức nhằm giữ tính liên tục và chủ động cho chương trình quản lý. Quá trình quản lý tổng hợp chủ yếu nhằm xây dựng và giữ lại các thành phần chủ động trong xã hội chịu ảnh hưởng của quy hoạch và quá trình ra quyết định là minh bạch và có thể tham gia. Chương trình phải tính toán được các hoạt động của nó và phải thể hiện rằng nó có khả năng giải quyết các mâu thuẫn và bổ sung các chính sách và kế hoạch. Thiếu những thành phần mạnh mẽ ở cả cấp trung ương và địa phương thì không một chương trình quản lý tổng hợp đới bờ nào có thể có hiệu quả và bền vững được. 

Đẩy mạnh giải quyết các vấn đề về phân phối tài nguyên TN - MT một cách hợp lý. Sự duy trì nguồn tài nguyên thiên nhiên đang có nguy cơ cạn kiệt, các hệ sinh thái và chất lượng môi trường là mục đích cao nhất của chương trình nhằm quan tâm đến lợi ích và cơ hội cho thế hệ mai sau. 

Tạo sự tiến bộ trong thực hiện mục tiêu phát triển bền vững và đạt được cân bằng giữa phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường, bảo tồn tự nhiên và phòng tránh giảm nhẹ thiên tai. Quản lý tổng hợp phải nhằm tới kết hợp và làm cân bằng sự đầu tư cho phát triển, nâng cao và bảo vệ chất lượng và chức năng môi trường, giảm nhẹ tai biến. Con người có một nhu cầu chung về việc làm, nhà ở, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và những điều kiện cơ bản cũng như các dịch vụ hệ sinh thái tốt có thể cung cấp sản phẩm và dịch vụ một cách bền vững cho cộng đồng. Để thực hiện được điều đó không thể tiến hành từng bước riêng lẻ trong một chương trình quản lý tổng hợp mà hiệu quả của nó chỉ có thể đạt được khi tiến hành đầy đủ cả 5 bước nêu trên.

Đối với các chiến lược phát triển cần tiến hành phân vùng sử dụng vùng bờ bằng cách phân loại sử dụng vùng biển theo các chức năng sinh thái và kinh tế và các hoạt động truyền thống cũng như kết quả đánh giá tính dễ bị tổn thương của hệ thống tự nhiên xã hội. Kế hoạch phân vùng này sẽ vạch ra các vùng cụ thể để sử dụng cho các mục đích khác nhau như phát triển quốc phòng, cảng biển, du lịch, đánh bắt, nuôi trồng hải sản và bảo tồn... Từ đó đề xuất kế hoạch phân vùng quản lý tổng hợp vùng ven bờ nhằm xây dựng các quy định về kiểm soát việc sử dụng các khu vực ở vùng bờ và có sự phê duyệt của chính phủ bằng luật. Hệ thống luật cũng cần được xây dựng và triển khai thực hiện nhằm điều chỉnh các đối tượng sử dụng theo các tiêu chí phân vùng. Kế hoạch phân vùng được kết hợp chặt chẽ với kế hoạch sử dụng đất của các khu đô thị, dân cư trong vùng, điều chỉnh một cách hiệu quả hoạt động phát triển ở vùng bờ. Mặc dù quá trình này đòi hỏi nhiều thời gian và nguồn lực, nhưng đem lại hiệu quả cao trong bảo vệ môi trường và phòng thánh thiên tai đồng thời góp phần quan trọng giảm thiểu các xung đột trong khai thác và sử dụng TN - MT biển và ven biển.

Vùng nghiên cứu chưa được đầu tư xây dựng mô hình quản lý tổng hợp nhằm bảo vệ nguồn TN-MT và giảm thiểu tai biến mặc dù đã có chiến lược quản lý vùng bờ một số tỉnh ven biển. Do đó, cần xây dựng chương trình quản lý tổng hợp đới bờ vùng nghiên cứu nhằm sử dụng hợp lý TN-MT, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu theo hai kịch bản dâng cao mực nước biển 0,5m và 1m theo hướng PTBV. Dựa vào các nguyên tắc đã nêu ở trên và các nguồn tài liệu khác cũng như kết quả nghiên cứu về đặc trưng, lợi thế so sánh, các mặt hạn chế, MĐTT TN-MT các vùng biển cũng như kết quả đánh giá môi trường chiến lược các dự án quy hoạch, kế hoạch phát triển, các kịch bản biến đổi khí hậu để xây dựng và triển khai đề án quản lý. Bước đầu là xây dựng cơ sở khoa học, chiến lược và giải pháp quản lý tổng hợp đới bờ và các kế hoạch hành động và các lựa chọn ưu tiên. Bước tiếp theo là xây dựng các mô hình quản lý và triển khai cùng với các giải pháp quản lý và thực hiện. Quá trình thực hiện mô hình quản lý tổng hợp đới bờ phải được kiểm tra, giám sát và điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với các vấn đề nảy sinh trong phát triển KT-XH, sử dụng TN - MT (quản lý thích ứng).
2.2.2. Giải pháp khoa học công nghệ

Tiến hành xây dựng và duy trì hoạt động các trạm quan trắc và giám sát TN - MT, tai biến nhằm giám sát chất lượng môi trường, biến động các HST, nơi cư trú (habitat), nguồn gen...; xây dựng và chia sẻ cơ sở dữ liệu, web hóa đáp ứng yêu cầu sử dụng hợp lý TN - MT và PTBV các vùng biển Việt Nam.
Nghiên cứu các xu hướng biến động TN - MT biển và ven biển. Dựa trên các báo cáo: đánh giá tác động môi trường, hiện trạng môi trường hàng năm, điều tra chất lượng và trữ lượng của tài nguyên, hiện trạng sử dụng tài nguyên, niên giám thống kê, các kết quả nghiên cứu về TN - MT, thiên tai (dâng cao mực nước biển, bão, lũ...) để xác định các xu thế biến động và dự báo biến động về TN - MT và xung đột môi trường, làm cơ sở khoa học cho việc quy hoạch sử dụng bền vững, phân vùng theo tính dễ bị tổn thương, quản lý, quy hoạch và ban hành các chính sách liên quan đến sử dụng hợp lý. 

Nghiên cứu và triển khai các mô hình sử dụng bền vững TN - MT biển và ven biển như: mô hình du lịch sinh thái, mô hình nuôi trồng thủy sản sinh thái, mô hình nông nghiệp sinh thái… 

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, áp dụng các vật liệu thay thế để hạn chế sử dụng tài nguyên biển và ven biển, đặc biệt là các tài nguyên không tái tạo như khoáng sản Ti – Zr, than bùn, cát thủy tinh... Đồng thời cần nghiên cứu, áp dụng các công nghệ khai khoáng hữu hiệu để tránh lãng phí tài nguyên.  

Áp dụng các công nghệ sạch, ít phế thải, công nghệ xử lý chất thải, khai thác khoáng sản, du lịch, nuôi trồng thủy sản, công nghệ giảm thiểu tai biến… Xây dựng và thực hiện tốt các chính sách khuyến khích các nhà khoa học, công nghệ nghiên cứu và chuyển giao kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, đặc biệt là các nghiên cứu ứng dụng các mô hình kinh tế sinh thái, sinh kế bền vững cho cộng đồng, các giải pháp khai thác kết hợp với bảo tồn tài nguyên, công nghệ sản xuất sạch hơn, vật liệu thay thế như đã nêu ở trên.

Nghiên cứu về tính dễ bị tổn thương của hệ thống tự nhiên – xã hội biển và ven biển cho thấy môi trường này chịu ảnh hưởng của nhiều loại tai biến khác nhau, gây nhiều thiệt hại về tính mạng và tài sản. Do vậy, cần triển khai nghiên cứu đặc điểm, xu thế và dự báo để phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do tai biến cũng như khắc phục hậu quả do chúng để lại, từ đó có những định hướng hợp lý cho công tác quy hoạch và phát triển kinh tế - xã hội của khu vực. Ngoài việc nghiên cứu bản thân tai biến, các công trình nghiên cứu cần chú ý nghiên cứu khả năng phòng chống tai biến các hệ sinh thái, của cộng đồng và các yếu tố kinh tế - xã hội khác ở trong và chung quanh. 

Giải pháp khoa học công nghệ góp phần quan trọng phát triển các dự án kinh tế - xã hội, phát huy được thế mạnh của các vùng biển, bảo vệ tài nguyên và ít tác động tiêu cực đến môi trường, sinh thái. Đặc biệt là nghiên cứu xây dựng các mô hình phát triển kinh tế sinh thái: du lịch sinh thái; các hoạt động thương mại, dịch vụ có kiểm soát, xử lý ô nhiễm (khai thác thủy sản, giao thông vận tải thủy); NTTS sinh thái (áp dụng các công nghệ cao ít gây ÔNMT); khai thác khoáng sản bền vững; thủ công nghiệp sạch (áp dụng các kỹ thuật hiện đại giảm tổn thất tài nguyên, bảo vệ môi trường), công nghệ phục hồi các vùng ĐNN bị suy thoái do NTTS.
2.2.3. Giải pháp tuyên truyền và giáo dục

Dân cư sinh sống tại các vùng biển Việt Nam phần lớn dựa vào khai thác và sử dụng các tài nguyên biển và ven biển. Đồng thời, các hoạt động khai thác và sử dụng tài nguyên lại tác động trực tiếp đến TN - MT các vùng biển. Do đó, giải pháp tuyên truyền và giáo dục đối với người dân trong khu vực về sử dụng hợp lý các tài nguyên và bảo vệ môi trường, đối phó với biến đổi khí hậu, nâng cao khả năng phòng chống thiên tai, giảm MĐTT là một trong những giải pháp rất quan trọng. Giáo dục mọi người có ý thức bảo vệ môi trường sinh thái trên cơ sở nhận thức được tầm quan trọng của TN - MT trước hết vì cuộc sống của chính bản thân mình và cộng đồng xung quanh. 

Cần phát hiện kịp thời và thường xuyên công khai các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của những cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm tạo dư luận xã hội lên án nghiêm khắc đối với những hành vi đó.

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ hội cấp xã, huyện, tỉnh về kiến thức, kỹ năng sử dụng bền vững TN - MT, bảo vệ môi trường, bảo tồn tự nhiên, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu... 
2.2.4. Giải pháp quy hoạch

Quy hoạch sử dụng hợp lý TN-MT, phục vụ PTBV cần dựa trên cơ sở phân vùng MĐTT TN-MT các vùng biển Việt Nam. Các vùng có MĐTT khác nhau tương ứng với sự phân bố tài nguyên và các hình thức khai thác, sử dụng tài nguyên khác nhau; bị ảnh hưởng bởi các tai biến ở mức độ khác nhau và tùy thuộc vào khả năng ứng phó, chống chịu và phục hồi của hệ thống TN - XH. Do đó mức độ, phương pháp sử dụng và quản lý TN - MT cần phải phù hợp với MĐTT thì mới đáp ứng yêu cầu. Trong đó, nội dung của quy hoạch phải đáp ứng theo không gian (theo vùng có MĐTT khác nhau) và thời gian (MĐTT khác nhau theo mùa do sự xuất hiện của các loài chim di trú quý hiếm), thực hiện theo các vấn đề ưu tiên tăng khả năng ứng phó của hệ thống TN - MT trước tai biến. Trên cơ sở đó, các mô hình sử dụng bền vũng TN-MT (NTTS sinh thái, nông - lâm nghiệp sinh thái, du lịch sinh thái, công nghiệp sạch, khai thác thủy sản bền vững, khai khoáng bền vững, giao thông thủy bền vững…) các vùng biển cần được ưu tiên áp dụng nhằm hạn chế các tác động tiêu cực đến TN - MT và hạn chế mâu thuẫn lợi ích trong khai thác và sử dụng tài nguyên. Đồng thời áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai để hạn chế sự tổn thất TN – MT (bảng 2.2, 2.3, 2.4). 

Bảng 2.2. Đề xuất một số hoạt động sử dụng bền vững tài nguyên - môi trường vùng biển Bắc Bộ

	Đặc điểm mức độ tổn thương
	Hoạt động sử dụng bền vững TN-MT

	Vùng có mức độ tổn thương thấp bao gồm vùng biển gần bờ thuộc huyện Tiền Hải (Thái Bình) và phần đất liền thuộc huyện Hải Ninh (Quảng Ninh)
	- Ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội kết hợp bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai: khai thác thủy sản bền vững, nông - lâm nghiệp sinh thái



	Vùng có mức độ tổn thương trung bình bao gồm dải biển ven bờ từ Quảng Hà (Quảng Ninh) đến Quảng Trạch (Quảng Bình), một phần đất liền ở các huyện thuộc Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hà Tĩnh
	- Bảo tồn, bảo vệ các HST nhạy cảm, cấm chặt phá RNM.

 - Phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai: khai thác thủy sản bền vững, nông - lâm nghiệp sinh thái.

	Vùng có mức độ tổn thương tương đối cao gồm vùng đất liền thuộc Quảng Hà, Hải Ninh, Hạ Long (Quảng Ninh), Đồ Sơn (Hải Phòng), Quỳnh Lưu, Nghi Lộc (Nghệ An), vùng đất liền ven biển thuộc Hà Tĩnh và diện tích nhỏ vùng biển ven bờ tỉnh Thanh Hóa
	- Ưu tiên bảo tồn, bảo vệ các HST nhạy cảm trong RNM.

- Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai: du lịch, NTTS, nông nghiệp sinh thái, khai thác thủy sản bền vững.

	Vùng có mức độ tổn thương cao bao gồm dải ven bờ từ Hải Phòng đến Hà Tĩnh, một phần diện tích thuộc Yên Hưng, Hạ Long, Quảng Hà, Hải Ninh (Quảng Ninh)
	- Ưu tiên bảo vệ bảo tồn các HST rừng ngập mặn.

- Ưu tiên bảo vệ môi trường (hạn chế ô nhiễm), ứng phó với dâng cao mực nước biển.

- Phát triển du lịch, NTTS sinh thái


Bảng 2.3. Đề xuất một số hoạt động sử dụng bền vừng tài nguyên - môi trường vùng biển Trung Bộ

	Đặc điểm mức độ tổn thương
	Hoạt động sử dụng bền vững TN-MT

	Vùng có mức độ tổn thương thấp bao gồm vùng biển khơi tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Khánh Hòa; dải biển ven bờ kéo dài từ huyện Đức Phổ đến hết thành phố Quy Nhơn 


	- Khai thác thuỷ sản bền vững kết hợp bảo tồn bảo vệ các hệ sinh thái biển, và đảm bảo an ninh quốc phòng

- Phát triển giao thông vận tải bền vững

	Vùng có mức độ tổn thương trung bình bao gồm vùng biển kéo dài từ huyện Quảng Trạch đến huyện Mộ Đức và phần lục địa phía tây các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, các huyện Duy Xuyên, Núi Thành; Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát; Sông Cầu; Vạn Ninh, Ninh Hòa, thành phố Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa)
	- Bảo tồn, bảo vệ các hệ thống rừng tự nhiên

 - Phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai: nuôi trồng và khai thác thủy sản bền vững, nông nghiệp sinh thái.

	Vùng có mức độ tổn thương tương đối cao phân bố rải rác ở khu vực nghiên cứu thuộc phần lục địa ven biển các huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, Lệ Thủy; huyện Đức Phổ; huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ; thành phố Tuy Hoài; huyện Ninh Hòa và vịnh Cam Ranh 
	- Ưu tiên bảo tồn, bảo vệ các hệ sinh thái nhạy cảm trong RNM.

- Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai: du lịch, nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp sinh thái, khai thác thủy sản bền vững.

	Vùng có mức độ tổn thương cao tập trung chủ yếu ở các thành phố thành phố Đồng Hới, Đà Nẵng, Hội An, Tam Kỳ, Quy Nhơn và các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh; Quảng Điền, Phú Vang; huyện Phù Cát; huyện Tuy An; bán đảo Cam Ranh
	- Ưu tiên bảo vệ bảo tồn các hệ sinh thái rừng ngập mặn.

- Ưu tiên bảo vệ môi trường (hạn chế ô nhiễm), phòng chống bão lũ

- Phát triển du lịch, nuôi trồng thủy sản sinh thái


Bảng 2.4. Đề xuất một số hoạt động sử dụng bền vững tài nguyên - môi trường vùng biển Nam Bộ

	Đặc điểm MĐTT
	Hoạt động sử dụng bền vững TN-MT

	Vùng có MĐTT thấp: diện tích biển từ 10 – 30m nước vùng Nam Bộ.
	- Khai thác thủy sản bền vững (ngăn chặn triệt để việc đánh bắt bằng phương pháp hủy diệt). Đẩy mạnh khai thác hải sản xa bờ. Đầu tư các phương tiện đánh bắt, bến bãi thuận tiện và hiện đại hơn. Tiếp tục đầu tư xây dựng khu neo đậu tàu, thuyền trú bão và cảng cá Trần Đề.

- Tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường của người dân, đặc biệt là cộng đồng dân cư sống ven biển nhằm hạn chế tối đa việc xả thải ra biển mà không qua xử lý môi trường.

	Vùng có MĐTT trung bình: phần đất liền của các huyện ven biển tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, vùng biển ven bờ huyện Cần Giờ (Tp. Hồ Chí Minh) và tỉnh Bến Tre, vùng biển 5 – 30m nước biển Bạc Liêu.
	- Chú trọng phát triển các mô hình KT - XH gắn với bảo vệ môi trường, phòng tránh các tai biến (bão, lũ lụt, xói lở...)

- Cần có các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt các hệ sinh thái trong vùng nghiên cứu (RNM, bãi cỏ...) 

- Khai thác, NTTS bền vững và phát triển nông nghiệp sinh thái.

	Vùng có MĐTT tương đối cao: Nam huyện Ninh Hải, đông bắc huyện Ninh Phước, ven bờ huyện Tuy Phong, Bắc Bình (Ninh Thuận), thành phố Phan Thiết, khu vực ven bờ tỉnh Bình Thuận và vùng ven bờ đến ngoài khơi 5m nước biển Bạc Liêu.
	- Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp gắn với bảo vệ tài nguyên – môi trường. Cần có các bộ phận kiểm tra nguồn thải từ các nhà máy, xí nghiệp, khu kinh tế...nhằm hạn chế tối đa lượng chất thải có hàm lượng vượt qua tiêu chuẩn cho phép.

- NTTS sinh thái và đánh bắt thủy sản bền vững. Quy hoạch vùng nuôi tôm theo các tuyến: vùng nội đồng, nước lợ; tuyến ven biển, nước mặn; tuyến ven sông.

	Vùng có MĐTT cao: phần đất liền ven biển thành phố Vũng Tàu, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), huyện Cần Giờ (Tp. Hồ Chí Minh), huyện Gò Công Đông (Tiền Giang), các huyện ven biển tỉnh Bến tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu.
	- Xây dựng các chế tài nhằm bảo vệ nghiêm ngặt các loại tài nguyên (đặc biệt là tài nguyên ĐNN).

- Ưu tiên các công tác phòng chống tai biến (bão,lũ lụt, nước dâng). Cần xử lý nghiêm ô nhiễm môi trường.

- Phát triển du lịch sinh thái: trồng cây tạo cảnh quan sinh thái ở mũi Nghinh Phong, mũi Kỳ Vân. Kết hợp bảo vệ các khu RNM, phát triển các tour du lịch sinh thái nghỉ dưỡng.


Bảng 2.5. Đề xuất một số hoạt động sử dụng bền vững tài nguyên - môi trường vùng biển Tây Nam Bộ và vịnh Thái Lan

	Đặc điểm mức độ tổn thương
	Hoạt động sử dụng bền vững TN-MT

	Vùng có MĐTT thấp: phân bố rải rác ở phía tây và đông nam Mũi Cà Mau, vùng biển quanh đảo Phú Quốc và biển ngoài khơi huyện Hà Tiên, huyện An Biên và An Minh tỉnh Kiên Giang
	- Ưu tiên phát triển du lịch sinh thái.

- Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển khai thác thủy sản bền vững với phát triển đồng bộ mạng lưới các cơ sở chế biến và hậu cần phục vụ nghề cá. 

- Xây dựng hệ thống các căn cứ hậu cần mạnh ở ven bờ và trên một số đảo quan trọng như Rạch Giá, Phú Quốc, Thổ Chu, Nam Du, Năm Căn, Gềnh Hào, Hòn Khoai,... đáp ứng yêu cầu phát triển nghề cá xa bờ. 

	Vùng có MĐTT TB: phân bố ở vùng biển phía tây vùng nghiên cứu từ Hà Tiên đến Mũi Cà Mau và vùng đông bắc đảo Phú Quốc
	- Ưu tiên thát triển du lịch sinh thái.

- Phát triển Phú Quốc trở thành trung tâm giao thương quốc tế, trung tâm du lịch sinh thái đảo - biển của các nước và khu vực.

- Ưu tiên bảo tồn, bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai (đặc biệt là tài nguyên ĐNN).

	Vùng có MĐTT tương đối cao: phân bố ở vùng biển ven bờ từ 0– 10 m nước từ huyện Hòn Đất đến Mũi Cà Mau và phần đất liền từ huyện Hà Tiên đến U Minh
	- Ưu tiên bảo tồn, bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai.

- Tập trung phát triển khai thác chế biến hải sản, công nghiệp VLXD và du lịch dịch vụ theo hướng bền vững. 



	Vùng có MĐTT cao: phân bố ở phần đất liền ở các huyện thuộc tỉnh Cà Mau bao gồm huyện Trần Văn Thời, Cái Nước, Ngọc Hiển và Đầm Dơi
	- Ưu tiên bảo tồn, bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai.

- Kết hợp chặt chẽ giữa nuôi trồng hải sản với bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn.

- Xây dựng các mô hình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp sinh thái. Phát triển nuôi đặc sản ở biển và quanh các đảo, nhất là nuôi đồng mồi, nuôi cá và nhuyễn thể ở khu vực Hà Tiên kết hợp với thăm quan du lịch.


2.2.5. Giải pháp bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai

Hậu quả do tai biến gây ra không chỉ phụ thuộc vào bản chất của tai biến (quy mô, cường độ và tần suất) còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như tiềm lực về kinh tế - xã hội (khả năng ứng phó xã hội), đặc trưng các đối tượng bị tổn thương (khả năng ứng phó tự nhiên). Do đó, dựa trên cơ sở đánh giá MĐTT, các giải pháp bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai được đề xuất cho từng vùng biển như sau: 

a. Vùng biển Bắc Bộ

Xây dựng và thực hiện các dự án, giải quyết điểm nóng ô nhiễm (vùng ven biển Hạ Long, Cẩm Phả, Hải Phòng…) nhằm giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường từ việc khai thác, chế biến và vận chuyển than, chống ô nhiễm công nghiệp, ô nhiễm do khai thác và vận tải biển, các dự án quy hoạch hệ thống thu gom và xử lý chất thải tại các KCN và đô thị ven biển.

Tập trung đầu tư củng cố và nâng cấp hệ thống đê biển, hệ thống kè, kiên cố đê, đặc biệt tại các vùng trọng yếu là Hải Hậu (Nam Định), Cát Hải (Hải Phòng), phấn đấu đến năm 2020 kiên cố hóa được 30% đê biển Nam Định. Xây dựng các dự án hạn chế tác hại của biến động luồng lạch do bồi tụ tại cửa Văn Úc, cửa Thái Bình, cửa Ba Lạt, cửa Đáy, của Lạch Trường.

Xây dựng các phương án dự báo phòng tránh xói lở bờ biển, nhất là ven bờ Hậu Lộc, Hoằng Hoá, Quảng Thái (Quảng Xương), Hải An (Tĩnh Gia), Quỳnh Hương (Quỳnh Lưu) và các điểm xói lở ở phía nam vịnh Diễn Châu, phía bắc cửa Hội, bắc cửa Sót, bắc cửa Nhượng và phía tây bắc Vũng Áng.

Xây dựng và thực hiện các dự án phòng tránh sự cố môi trường như tràn dầu trên biển, các dự án phòng tránh xói lở bờ biển, hạn chế tác hại của biến động luồng lạch do bồi tụ...
Xử lý các tổ chức, cá nhân gây ra sự cố môi trường trên biển, hải đảo phải bồi thường thiệt hại về môi trường theo quy định của pháp luật.

Tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ứng phó với sự cố môi trường, cảnh báo thiên tai.

Thiết lập hệ thống quan trắc sự biến động, đánh giá hiện trạng và dự báo xu thế biến động; xác định, khoanh vùng đệm để bảo vệ các vùng bờ biển dễ bị tổn thương và có biến đổi lớn (cửa sông Hồng, cửa Văn Úc…) như bãi bồi, vùng bờ biển xói lở, vùng bờ cát, rừng phòng hộ và đất ngập nước ven biển để có các giải pháp quản lý, bảo vệ phù hợp.

b. Vùng biển Trung Bộ

Khuyến khích các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội bền vững, xử lý chất thải triệt để tại nguồn các nhà máy, doanh nghiệp… Xây dựng hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt ở các đô thị, khu công nghiệp chế xuất ven biển.

Khuyến khích nhân dân trồng thêm rừng ngập mặn, rừng trên cạn và bảo vệ các hệ sinh thái này.

Xây dựng trạm quan trắc môi trường và đa dạng sinh học dọc theo khu vực ven biển trong dải Trung Bộ.

Xây dựng các công trình bảo vệ bờ biển, chống xói lở tại các vùng có bãi triều cát, bùn cát… và các hệ thống mỏ hàn chống bồi tụ gây biến động luồng lạch ở khu vực phát triển cảng biển (cảng Chân Mây, cửa sông Bù Lu…). Củng cố hệ thống đê kè đã có để phòng tránh tai biến lũ lụt và tai biến nhiễm mặn.

Xây dựng các dự án, đề tài ứng phó (dài hạn, ngắn hạn) đối với hiện tượng dâng cao mực nước biển, đặc biệt là nước dâng do bão ở vịnh Chân Mây - Lăng Cô.

c. Vùng biển Nam Bộ

Khôi phục và mở rộng diện tích RNM, cỏ biển ở những nơi chịu tác động mạnh của các tai biến tự nhiên, ô nhiễm môi trường như ở Vũng Tàu, Bến Tre, Trà Vinh...

Xây dựng trạm quan trắc môi trường và ĐDSH ở khu Cần Giờ, các khu công nghiệp ở Vũng Tàu, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh…

Xây dựng các công trình bảo vệ bờ biển, chống xói lở tại các vùng có bãi triều cát, bùn cát… và các hệ thống mỏ hàn chống bồi tụ gây biến động luồng lạch ở khu vực phát triển cảng biển (mũi Né, Cà Ná, cảng Dầu khí..)

Củng cố hệ thống đê kè (bao gồm đê biển ở Tiền Giang, Trà Vinh…) đã có để phòng tránh tai biến lũ lụt và tai biến nhiễm mặn.

 Xây dựng hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt ở các đô thị, khu công nghiệp chế xuất ven biển (Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh…). 

Xây dựng các dự án, đề tài ứng phó (dài hạn, ngắn hạn) đối với hiện tượng dâng cao mực nước biển ở Bà Rịa – Vũng Tàu, Trà Vinh, Sóc Trăng…

d. Vùng biển Tây Nam Bộ và vịnh Thái Lan

Củng cố hệ thống đê kè (bao gồm đê sông và đê biển vùng Dương Hòa, Ba Hòn (cảng Sao Mai), khu vực thị xã Hà Tiên, Hòn Chông, … và một số khu vực đã có để phòng tránh tai biến lũ lụt và tai biến nhiễm mặn.

Bảo vệ HST rừng ngập mặn ven biển, ven các cửa sông để bảo vệ cho hệ thống đê sông, đê biển, đồng thời là lá chắn giữ các chất ô nhiễm từ đất liền đối với môi trường biển.

Xây dựng hệ thống phao cảnh báo các cồn cát ngầm, đá ngầm, các vùng cửa sông bị bồi tụ mạnh để hướng dẫn tàu thuyền qua lại.

KẾT LUẬN
Trên cơ sở đánh giá MĐTT đã đưa ra được mục tiêu và nguyên tắc sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên đã đưa ra được 5 mục tiêu và 9 nguyên tắc trong việc trong việc sử dụng, bảo tồn, bảo vệ TN - MT biển Việt Nam theo hướng phát triển bền vững. Trong đó định hướng sử dụng TN – MT biển Việt Nam tập trung vào phát triển các ngành truyền thống và các ngành có nhiều lợi thế: Vùng biển và ven biển Bắc Bộ tập trung phát triển nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, giao thông vận tải biển…; Vùng biển và ven biển Trung Bộ phát triển khai thác thủy sản, du lịch, khai thác khoáng sản, giao thông - vận tải biển…; Vùng biển và ven biển Nam Bộ tập trung phát triển ngành thủy sản, du lịch - dịch vụ, công nghiệp, giao thông - vận tải biển; Vùng biển Tây Nam Bộ và vịnh Thái Lan tập trung phát triển thủy sản và công nghiệp. Đối với các vùng trọng điểm tùy theo những điều kiện đặc trưng được thiên nhiên ưu đãi sẽ tập trung đi theo những hướng đã là thế mạnh của mình…
Các giải pháp sử dụng, bảo tồn, bảo vệ TN - MT biển Việt Nam được xây dựng theo hướng phát triển bền vững bao gồm: giải pháp quản lý (cơ chế, chính sách, bổ sung và tăng cường hiệu lực hệ thống pháp luật về sử dụng hợp lý TN - MT, quản lý tổng hợp đới bờ đối với vũng vịnh, quản lý dựa vào cộng đồng, đồng quản lý), giải pháp khoa học công nghệ, giải pháp tuyên truyền và giáo dục, giải pháp quy hoạch dựa trên đánh giá tính dễ bị tổn thương của hệ thống tự nhiên – xã hội vũng vịnh, dựa vào điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế - xã hội, TN - MT vũng vịnh nhằm giảm thiểu xung đột môi trường), giải pháp bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai…
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